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LUẬT ĐIỀU TRA VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1996

CỦA VƯƠNG QUỐC ANH

Luật quy định về điều tra hình sự và tố tụng hình sự.

[Ngày 4 tháng 7 năm 1996]

Được Nữ hoàng thông qua, với sự tư vấn và đồng thuận của các Nghị sĩ thuộc cả Thượng viện và Hạ viện, trong luật này gọi chung là Quốc hội, và thuộc thẩm quyền của cơ quan này, như sau:-

PHẦN I

TIẾT LỘ

Giới thiệu

Phạm vi áp dụng của phần này.

1. – (1) Phần này áp dụng đối với-


(a) người bị cáo buộc về một tội ít nghiêm trọng theo đó toà án tiến hành xét xử  rút gọn
 và theo đó người này không nhận tội,


(b) người đủ 18 tuổi bị cáo buộc về một tội có thể được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc đã được xét xử nhưng người đó không nhận tội, hoặc


(c) người dưới 18 tuổi bị cáo buộc về một tội có thể bị truy tố mà toà án tiến hành xét xử theo thủ tục rút gọn và  người này không nhận tội.


(2) Phần này cũng áp dụng đối với-


(a) người bị cáo buộc về một tội có thể bị truy tố và người này cam kết chịu xét xử về tội liên quan,


(b) người bị cáo buộc về một tội có thể bị truy tố và các thủ tục tố tụng để xét xử người này về cáo buộc liên quan được chuyển giao cho Toà án Hoàng gia
 bằng một thông báo chuyển giao theo điều 4 Luật Tư pháp Hình sự 1987 (tội lừa đảo phức tạp hoặc nghiêm trọng),


(c) người bị cáo buộc về một tội có thể bị truy tố và các thủ tục tố tụng để xét xử người này theo cáo buộc liên quan được chuyển giao cho Toà án Hoàng gia bằng một thông báo chuyển giao được tống đạt cho toà án cảnh sát theo điều 53 của Luật Tư pháp Hình sự 1991 (một số vụ án nhất định liên quan đến trẻ em),


(d) cáo trạng bao gồm một tội danh cáo buộc một người về một tội ít nghiêm trọng theo quy định của điều 40 của Luật Tư pháp Hình sự 1988 (gây thương tích thông thường v.v…), hoặc


(e) cáo trạng cáo buộc một người về một tội có thể bị truy tố được đưa ra theo quy định của điều 2(2)(b) của Luật Tư pháp Hành chính 1933 (các điều khoản hỗn hợp) (cáo trạng được đưa ra theo chỉ đạo của toà án phúc thẩm, hoặc theo chỉ đạo hoặc đồng thuận của thẩm phán).


(3) Phần này áp dụng đối với các tội phạm bị cáo buộc mà chưa tiến hành điều tra trước ngày được ấn định.


(4) Vì mục đích của điều này điều tra hình sự là việc điều tra mà nhân viên cảnh sát hoặc người khác có trách nhiệm tiến hành để làm rõ-


(a) liệu có thể cáo buộc một người về một tội, hoặc


(b) liệu người bị cáo buộc có tội hay không.


(5) Dẫn chiếu trong khoản (3) đến ngày được ấn định là ngày do Bộ trưởng ngoại giao ấn định vì mục đích của phần này bằng một lệnh

Giải thích chung.

2. – (1) Bị can là người được đề cập trong điều (1) khoản (1) hoặc (2).


(2) Khi trong quá trình tố tụng có nhiều hơn một bị can thì phần này áp dụng riêng biệt đối với từng bị can.


(3) Công tố viên là người hành động với tư cách công tố viên, cho dù là cá nhân hay tổ chức.


(4) Dẫn chiếu đến tài liệu là tất cả các loại tài liệu, và cụ thể bao gồm: 


(a) thông tin, và


(b) các đồ vật thuộc mọi chủng loại.


(5) Ghi thông tin là việc đưa thông tin vào lưu dưới một hình thức có thể sử dụng lâu dài và có thể phục hồi được (ví dụ như văn bản hoặc băng từ).


(6) Điều này áp dụng vì mục đích của phần này.

Những điều khoản chính.

Tiết lộ sơ bộ của công tố viên.

3. – (1) Công tố viên phải-


(a) tiết lộ cho bị can biết bất kì tài liệu truy tố nào mà trước đó chưa tiết lộ cho bị can và theo quan điểm của công tố viên có thể làm giảm nhẹ việc truy tố bị can, hoặc


(b) đưa cho bị can một tuyên bố bằng văn bản là không có tài liệu theo như mô tả được đề cập trong điểm (a).


(2) Vì mục đích của điều này tài liệu truy tố là tài liệu-


(a) thuộc sở hữu của công tố viên, mà công tố viên có được do việc truy tố bị can, hoặc


(b) theo một luật trong Phần II, công tô viên đã thẩm tra liên quan đến  việc truy tố bị can.


(3) Khi tài liệu bao gồm thông tin được ghi lại dưới bất kì hình thức nào, công tố viên tiết lộ vì mục đích của điều này-


(a) bằng việc đảm bảo là có một bản sao của tài liệu này và đã giao bản sao cho bị can, hoặc


(b)Trường hợp theo quan điểm của công tố viên tài liệu đó là không thực tế hoặc không được mong đợi, bằng việc cho phép bị can thẩm tra tài liệu vào một thời điểm hợp lý và tại một nơi hợp lý hoặc bằng cách tiến hành những bước để đảm bảo là bị can được phép làm như vậy; và một bản sao có thể dưới hình thức mà công tố viên cho là phù hợp và không cần ở dạng tương tự với dạng mà thông tin đã được ghi lại.


(4) Khi tài liệu bao gồm thông tin chưa được ghi lại thì công tố viên tiết lộ nó vì mục đích của điều này bằng việc đảm bảo là thông tin được ghi lại dưới dạng công tố viên cho là phù hợp và-


(a) bằng việc đảm bảo rằng một bản sao tài liệu này đã được làm và đã giao bản sao cho bị can, hoặc


(b) nếu theo quan điểm của công tố viên là không thực tế và không được mong đợi, bằng việc cho phép bị can thẩm tra tài liệu vào thời điểm và tại địa điểm phù hợp hoặc tiến hành các bước để đảm bảo là bị can được phép làm như vậy.


(5) Khi tài liệu không bao gồm thông tin công tố viên tiết lộ vì mục đích của điều này bằng cách cho phép bị can thẩm tra tài liệu vào một thời điểm và tại địa điểm phù hợp hoặc bằng cách tiến hành từng bước để đảm bảo là bị can được phép làm như vậy.


(6) Tài liệu không được phép tiết lộ theo điều này trong phạm vi mà toà án, theo kiến nghị của công tố viên, kết luận là không có lợi ích công trong việc tiết lộ và ra lệnh như vậy.


(7) Tài liệu không được phép tiết lộ theo điều này trong phạm vi mà-


(a) nó đã bị chặn lại do một lệnh ban hành theo điều 2 của Luật Ngăn chặn Thông tin 1985, hoặc


(b) nó chỉ ra một lệnh như vậy đã được ban hành hoặc là tài liệu đó đã bị ngăn chặn để tuân theo một lệnh như vậy.


(8) Công tố viên phải hành động theo điều này trong thời hạn, theo điều 12, là thời hạn liên quan theo điều này.

Tiết lộ sơ bộ: các quy định khác.


4. – (1) Điều này áp dụng khi-


(a) công tố viên hành động theo điều 3, và


(b) trước khi làm như vậy công tố viên được đưa một tài liệu theo những quy định của điều 24(3), trong một luật theo quy định của Phần II.


(2) Trong trường hợp này, công tố viên phải đưa tài liệu cho bị can vào cùng thời điểm khi công tố viê hành động theo điều 3.

Tiết lộ bắt buộc của bị can.


5. (1) Theo các khoản từ (2) đến (4), điều này áp dụng khi-


(a) phần này áp dụng theo điều 1(2), và


(b) công tố viên tuân theo điều 3 hoặc có mục đích tuân theo điều đó.


(2)  Khi phần này áp dụng theo điều 1(2)(b), điều này không áp dụng trừ khi:


(a) một bản sao của thông báo chuyển giao, và


(b) các bản sao của các tài liệu chứa đựng bằng chứng. 

đã đưa cho bị can theo các quy định tại điều 5(9) của Luật Tư pháp Hình sự 1987-


(3) Khi phần này áp dụng theo điều 1(2)(c), điều này không áp dụng trừ khi đã đưa cho bị can: 


(a) một bản sao của thông báo chuyển giao, và


(b) các bản sao của các tài liệu chứa đựng bằng chứng.


theo các quy định tại đoạn 4 phụ lục 6 của Luật Tư pháp Hình sự 1991-

 (4) Khi phần này áp dụng theo điều 1(2)(e), điều này không áp dụng trừ khi công tố viên đã tống đạt cho bị can một bản sao cáo trạng và bản sao bộ tài liệu chứa đựng chứng cứ làm cơ sở cho việc buộc tội.


(5) Khi điều này áp dụng, bị can phải đưa lời bào chữa cho toà án và công tố viên.


(6) Vì mục đích của điều này lời bào chữa phải bằng văn bản-


(a) diễn đạt bằng ngôn ngữ thông thường bản chất của lời bào chữa của bị can,


(b) chỉ ra các vấn đề đối đáp với bên công tố, và


(c) lý giải, đối với từng vấn đề như vậy, lý do việc đối đáp với bên công tố.


(7) Nếu lời bào chữa tiết lộ một chứng cứ ngoại phạm, bị can phải giải thích cặn kẽ chứng cứ ngoại phạm trong lời bào chữa, bao gồm-


(a) tên và địa chỉ của bất kì nhân chứng nào mà bị can tin rằng có thể đưa ra chứng cứ hỗ trợ cho lời bào chữa ngoại phạm, nếu bị can biết tên và địa chỉ  của nhân chứng khi đưa ra lời bào chữa;


(b) bất kì thông tin nào thuộc sở hữu của bị can có thể được sử dụng làm tài liệu hỗ trợ việc tìm kiếm một nhân chứng như vậy, nếu bị can không biết tên và địa chỉ của người đó tại thời điểm đưa ra lời bào chữa.


(8) Vì mục đích của điều này, chứng cứ hỗ trợ cho lời bào chữa ngoại phạm là chứng cứ có chiều hướng cho thấy là vì lý do có mặt của bị can tại một địa điểm cụ thể hoặc ở một khu vực cụ thể tại một thời điểm cụ thể bị can không, hoặc dường như không có mặt tại địa điểm nơi bị cáo buộc là đã thực hiện tội phạm tại thời điểm của hành vi bị cáo buộc.


(9) Bị can phải đưa ra lời bào chữa theo điều này trong thời hạn mà, theo điều 12, là thời hạn liên quan theo điều này.

Bị can tình nguyện tiết lộ.


6. – (1) Điều này áp dụng khi-


(a) phần này áp dụng theo điều 1(1), và


(b) công tố viên tuân theo điều 3 hoặc có mục đích tuân thủ điều 3.


(2) Bị can-


(a) có thể đưa lời bào chữa cho công tố viên, và


(b) nếu làm như vậy, cũng phải đưa lời bào chữa đó cho toà án.


(3) Các khoản từ (6) đến (8) của điều 5 áp dụng vì mục đích của điều này như chúng áp dụng vì các mục đích đó.


(4) Nếu bị can đưa ra lời bào chữa theo điều này thì phải đưa nó trong thời hạn, theo điều 12, là thời hạn liên quan theo điều này.

Công tố viên tiết lộ lần hai.


7. – (1) Điều này áp dụng khi bị can đưa ra lời bào chữa theo điều 5 hoặc 6.


(2) Công tố viên phải-


(a) tiết lộ cho bị can bất kỳ tài liệu truy tố nào mà trước đó chưa tiết lộ cho bị can và có thể được mong đợi một cách hợp lý để trợ giúp cho lời bào chữa của bị can như được tiết lộ bởi lời bào chữa được đưa ra theo điều 5 hoặc 6, hoặc


(b) đưa cho bị can một tuyên bố bằng văn bản là không có tài liệu nào như miêu tả trong khoản (a).


(3) Vì mục đích của điều này tài liệu truy tố là tài liệu-


(a) thuộc sở hữu của công tố viên và công tố viên có được do liên quan đến vụ án vì việc truy tố bị can, hoặc


(b) theo một luật có hiệu lực tại Phần II, công tố viên đã thẩm tra liên quan đến vụ án vì việc truy tố chống lại bị can.


(4)Các khoản từ (3) đến (5) của điều 3 (các phương thức tiết lộ của công tố viên) áp dụng vì mục đích của điều này như là chúng áp dụng vì mục đích đó.


(5) Không được phép tiết lộ tài liệu theo điều này trong phạm vi mà toà án, căn cứ và một đơn của công tố viên, kết luận là không có lợi ích công trong việc tiết lộ và ra lệnh như vậy.


(6) Không được phép tiết lộ tài liệu theo điều này trong phạm vi mà-


(a) nó đã được ngăn chặn để tuân theo một lệnh được ban hành theo điều 2 của Luật Ngăn Chặn Thông Tin 1985, hoặc


(b) nó chỉ ra rằng một lệnh như vậy đã được ban hành hoặc tài liệu đó đã bị ngăn chặn theo một lệnh như vậy.


(7) Công tố viên phải hành động theo điều này trong thời hạn mà, theo điều 12, là thời hạn liên quan theo điều này.

Bị can nộp đơn xin tiết lộ.


8. – (1) Điều này áp dụng khi bị can đưa ra lời bào chữa theo điều 5 hoặc 6 và công tố viên tuân theo điều 7 hoặc có ý định tuân thủ hoặc không tuân thủ điều này.


(2) Nếu vào thời điểm hợp lý bị can có lý do để tin rằng-


(a) có tài liệu truy tố mà có thể được mong đợi một cách hợp lý để hỗ trợ lời bào chữa của bị can như được tiết lộ bởi lời bào chữa đưa ra theo theo điều 5 hoặc 6, và


(b) tài liệu đã không được tiết lộ cho bị can, bị can có thể nộp đơn đến toà án xin ban hành một lệnh yêu cầu công tố viên tiết lộ tài liệu đó cho bị can.


(3) Vì mục đích của điều này, tài liệu truy tố là tài liệu-


(a) thuộc sở hữu của công tố viên và sở dĩ công tố viên có được là do liên quan đến vụ án vì việc truy tố bị can.


(b) mà, theo một luật của Phần II, công tố viên đã thẩm tra liên quan đến vụ án vì việc truy tố bị can, hoặc


(c) thuộc phạm vi khoản (4).


(4) Tài liệu thuộc phạm vi khoản này nếu theo một luật ở Phần II, công tố viên phải, trường hợp có yêu cầu, được đưa một bản sao hoặc được phép thẩm tra tài liệu đó trong sự liên quan đến vụ án vì việc truy tố bị can.


(5) Tài liệu không được tiết lộ theo điều này trong phạm vi mà toà án, căn cứ vào kiến nghị của công tố viên, kết luận là không có lợi ích công trong việc tiết lộ và ra lệnh như vậy.


(6) Tài liệu không được tiết lộ theo điều này trong phạm vi mà-


(a) đã được ngăn chặn theo một lệnh được ban hành theo điều 2 của Luật Ngăn Chặn Thông tin 1985, hoặc


(b) Tài liệu chỉ ra rằng một lệnh như vậy đã được ban hành hoặc tài liệu đó đã bị ngăn chặn theo một lệnh như vậy.

Trách nhiệm của công tố viên phải tiếp tục tiết lộ.


9. – (1) Khoản (2) áp dụng tại mọi thời điểm-


(a) sau khi công tố viên tuân theo điều 3 hoặc có mục đích tuân theo Điều 3, và


(b) trước khi bị can được tuyên vô tội hoặc bị kết án hoặc công tố viên quyết định không tiếp tục tiến hành tố tụng với vụ án liên quan.


(2) Công tố viên phải rà soát câu hỏi là liệu tại một thời điểm quy định có tài liệu truy tố mà-


(a) theo quan điểm của công tố viên có thể làm suy yếu vụ án vì việc truy tố bị can, và


(b) đã không được tiết lộ cho bị can; 

và nếu có tài liệu như vậy tại bất kì thời điểm nào, công tố viên phải tiết lộ cho bị can ngay khi thực tế cho phép.


(3) Trong khi áp dụng khoản (2) liên quan đến thời điểm quy định, tình huống tại thời điểm đó (bao gồm vụ án cần truy tố như nó có tại thời điểm đó) phải được lưu ý.


(4) Khoản (5) áp dụng tại mọi thời điểm-


(a) sau khi công tố viên tuân theo điều 7 hoặc có mục đích tuân thủ điều 7, và


(b) trước khi bị can được tuyên vô tội hoặc bị kết án hoặc công tố viên quyết định không tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án liên quan.


(5) Công tố viên phải rà soát lại câu hỏi liệu tại thời điểm quy định nào đó có tài liệu truy tố nào mà-


(a) có thể được mong đợi một cách hợp lý để trợ giúp cho lời bào chữa của bị can như được tiết lộ bởi lời bào chữa đưa ra theo điều 5 hoặc 6, và


(b) đã không được tiết lộ cho bị can; 

và nếu có tài liệu như vậy tại bất kì thời điểm nào công tố viên phải tiết lộ nó cho bị can ngay khi thực tế cho phép.


(6) Vì mục đích của điều này, tài liệu truy tố là tài liệu-


(a) thuộc sở hữu của công tố viên và việc công tố viên có được liên quan đến vụ án cần truy tố bị can, hoặc


(b) theo một bộ luật ở Phần II, công tố viên đã thẩm tra liên quan đến vụ án cần truy tố bị can.


(7) Các khoản từ (3) đến (5) của điều 3 (phương thức tiết lộ của công tố viên) áp dụng vì mục đích của điều này như là được áp dụng vì mục đích của các điều đó.


(8) Tài liệu phải không được tiết lộ theo điều này trong phạm vi mà toà án, căn cứ vào kiến nghị của công tố viên, kết luận là không có lợi ích công trong việc tiết lộ và ra lệnh như vậy.


(9) Không được tiết lộ tài liệu theo điều này trong phạm vi mà-


(a) nó đã bị ngăn chặn theo một lệnh được ban hành theo điều 2 của Luật Ngăn Chặn Thông Tin  1985, hoặc


(b) Tài liệu chỉ ra là một lệnh như vậy đã được ban hành hoặc tài liệu đó đã bị ngăn chặn theo một lệnh như vậy.

Công tố viên không tuân thủ thời hạn.


10. – (1) Điều này áp dụng nếu công tố viên-


(a) có mục đích hành động theo điều 3 sau khi hết thời hạn mà, theo điều 12, là thời hạn liên quan theo điều 3, hoặc


(b) có mục đích hành động theo điều 7 sau khi hết thời hạn mà, theo điều 12, là thời hạn liên quan trong điều 7.


(2) Theo khoản (3), không hành động trong thời hạn liên quan mà không tự mình cấu thành các căn cứ hoãn tố tụng do lạm dụng tố tụng.


(3) Khoản (2) không ngăn cản việc không tuân thủ cấu thành những căn cứ như vậy nếu do những việc trì hoãn đó của công tố viên mà bị can bị từ chối một phiên tòa xét xử công bằng.

Những sai lầm trong việc tiết lộ của bị can.


11. – (1) Điều này áp dụng khi điều 5 áp dụng và bị can-


(a) không đưa ra lời bào chữa theo điều đó,


(b) đưa ra lời bào chữa theo điều đó sau khi hết thời hạn mà, theo điều 12, là thời hạn liên quan trong điều 5,


(c) đặt ra những lời bào chữa không nhất quán trong một lời bào chữa đưa ra theo điều 5,


(d) tại phiên tòa xét xử có lời bào chữa khác với lời bào chữa đưa ra theo điều 5,


(e) tại phiên tòa xét xử viện dẫn chứng cứ trợ giúp một chứng cứ ngoại phạm mà không giải thích chi tiết chứng cứ ngoại phạm trong lời bào chữa theo điều 5, hoặc


(f) tại phiên xét xử gọi một nhân chứng để đưa ra chứng cứ trợ giúp một chứng cứ ngoại phạm mà không tuân theo khoản (7)(a) hoặc (b) của điều 5 về vấn đề nhân chứng trong việc đưa ra lời bào chữa theo quy định của điều đó.


(2) Điều này cũng áp dụng khi điều 6 áp dụng, bị can đưa ra lời bào chữa theo điều đó, và bị can-


(a) đưa ra lời bào chữa sau khi hết thời hạn mà, theo điều 12, là thời hạn liên quan trong điều 6,


(b) đặt ra những vấn đề không nhất quan trong lời bào chữa.


(c) tại phiên tòa xét xử bào chữa khác với lời bào chữa đã đưa ra.


(d) tại phiên xét xử viện dẫn chứng cứ hỗ trợ chứng cứ ngoại phạm mà không giải thích cụ thể chứng cứ ngoại phạm trong lời bào chữa, hoặc


(e) tại phiên tòa xét xử gọi một nhân chứng đưa ra chứng cứ hỗ trợ chứng cứ ngoại phạm mà không tuân theo khoản (7)(a) hoặc (b) của điều 5 (như áp dụng của điều 6) về vấn đề nhân chứng trong việc đưa ra lời bào chữa.


(3) Khi điều này áp dụng-


(a) toà án hoặc, nếu không có toà án, bất kì bên nào có thể bình luận như vậy khi thấy phù hợp;


(b) toà án hoặc bồi thẩm đoàn có thể rút ra những dẫn chiếu như vậy khi thấy phù hợp trong khi quyết định liệu bị can có tội về tội phạm liên quan.


(4) Khi bị can bào chữa khác với bất kì lời bào chữa nào đưa ra theo điều 5 hoặc 6, khi làm bất kì điều gì theo khoản (3) hoặc khi quyết định liệu có làm bất kì điều gì theo đó toà án phải xem xét


(a) trong phạm vi sự khác biệt trong các lời bào chữa, và


(b) liệu có bất kì sự biện minh nào cho điều đó.


(5) Một người không bị kết tội về một tội mà chỉ dựa vào một sự dẫn chiếu được rút ra theo khoản (3).


(6) Bất kì sự dẫn chiếu nào tại điều này đối với chứng cứ hỗ trợ bằng chứng ngoại phạm được diễn giải theo điều 5.

Thời hạn

Thời hạn.

12. – (1) Điều này có hiệu lực vì mục đích quyết định thời hạn liên quan theo điều 3, 5, 6 và 7.


(2) Theo khoản (3), thời hạn liên quan là thời hạn bắt đầu và kết thúc với những ngày mà Bộ trưởng Ngoại giao đặt ra bằng các quy định vì mục đích của điều luật liên quan.


(3) Các quy định có thể giải quyết một hoặc nhiều điều sau-


(a) với điều kiện thời hạn liên quan của bất kì điều nào phải, nếu toà án ra lệnh như vậy, được gia hạn (hoặc tiếp tục gia hạn) với số ngày do toà án quy định;


(b) với điều kiện là toà án chỉ có thể ra một lệnh như vậy nếu có đơn của một người được quy định và nếu các điều kiện quy định khác được đáp ứng;


(c) với điều kiện là đơn chỉ có thể được làm nếu các điều kiện mô tả được đáp ứng;


(d) với điều kiện là số ngày gia hạn hoàn toàn tuỳ thuộc vào sự định đoạt của toà án;


(e) với điều kiện là số ngày gia hạn không được vượt quá số ngày quy định;


(f) với điều kiện là không giới hạn số đơn yêu cầu gia hạn;


(g) với điều kiện là không nhiều hơn số đơn quy định xin gia hạn; và dẫn chiếu đến thời hạn liên quan của một điều phải được diễn giải tương ứng.


(4) Các điều kiện đề cập trong khoản (3) được thực hiện trong phạm vi dẫn chiếu đến những điều kiện đó khi Bộ trưởng Ngoại giao thấy phù hợp.


(5) Không ảnh hưởng đến quy định của khoản (4), thời hạn liên quan tại điều 3 hoặc 7 liên quan đến:


(a) các điều kiện có thể được giới hạn bởi việc liên hệ đến bản chất hoặc số lượng tài liệu liên quan;


(b) bản chất của tài liệu có thể được định nghĩa bằng sự tin tưởng của công tố viên về việc không tiết lộ trên cơ sở của lợi ích công.  


(6) Trong khoản (3) “được quy định” có nghĩa là được quy định bằng các quy định theo điều này.

Thời hạn: chuyển giao.


13. – (1) Liên quan đến vụ án theo đó không quy định nào của điều 12 có hiệu lực vì mục đích của điều 3, điều 3(8) sẽ có hiệu lực nếu nó quy định-

“(8) Công tố viên phải hành động theo điều này ngay khi thực tế cho phép sau khi-


(a) bị can không nhận tội (khi Phần này áp dụng theo điều 1(1)),


(b) bị can bị đưa ra xét xử (khi Phần này áp dụng theo điều 1(2)(a)),


(c) tiến trình tố tụng được chuyển giao (khi Phần này áp dụng theo điều 1(2)(b) hoặc (c)),


(d) tội danh được bao gồm trong cáo trạng (khi Phần này áp dụng theo điều 1(2)(d)), hoặc


(e) cáo trạng được ưu tiên (khi Phần này áp dụng theo điều 1(2)(e)).”


(2) Liên quan đến một vụ án theo đó không có quy định nào của điều 12 có hiệu lực vì mục đích của điều 7, điều 7(7) có hiệu lực như sau-


“(7) Công tố viên phải hành động theo điều này ngay khi thực tế cho phép sau khi bị can đưa ra lời bào chữa theo điều 5 hoặc 6.”

Lợi ích công

Lợi ích công: Xem xét lại việc xét xử các tội ít nghiêm trọng


14. – (1) Điều này áp dụng khi Phần này áp dụng theo điều 1(1).


(2) Vào bất kì thời điểm nào-


(a) sau khi toà án ra lệnh theo điều 3(6), 7(5), 8(5) hoặc 9(8), và


(b) trước khi bị can được tuyên vô tội hoặc bị kết tội hoặc công tố viên quyết định không tiếp tục tiến hành vụ án liên quan, bị can có thể làm đơn đến toà án để xem xét lại câu hỏi liệu vẫn không có lợi ích công trong việc tiết lộ tài liệu theo lệnh của tòa án.


(3) Trong những trường hợp như vậy, toà án phải xem lại câu hỏi đó, và nếu kết luận là có lợi ích công trong việc tiết lộ tài liệu -


(a) thì Tòa án ra lệnh tiết lộ tài liệu


(b) phải tiến hành những bước hợp lý thông báo cho công tố viên về lệnh của tòa án.


(4) Khi công tố viên được thông báo về một lệnh theo khoản (3) thì phải hành động theo các quy định của Phần này (trừ khi quyết định không tiếp tục tiến hành vụ án liên quan).

Lợi ích công: Xem xét lại các vụ án khác.


15. – (1) Điều này áp dụng khi Phần này áp dụng theo điều 1(2).


(2) Điều này áp dụng tại mọi thời điểm-


(a) sau khi toà án ra lệnh theo điều 3(6), 7(5), 8(5) hoặc 9(8), và


(b) trước khi bị can được tuyên vô tội hoặc bị kết tội hoặc công tố viên quyết định không tiếp tục giải quyết vụ án liên quan.


(3) Toà án phải tiếp tục xem xét lại vấn đề liệu tại thời điểm nào đó vẫn không có lợi ích công trong việc tiết lộ tài liệu theo lệnh của tòa án.


(4) Toà án phải luôn rà soát vấn đề nêu trong khoản (3) mà không cần phải có đơn; nhưng bị can có thể làm đơn đến toà đề nghị xem xét lại vấn đề đó.


(5) Nếu toà án tại bất kì thời điểm nào kết luận là có lợi ích công trong việc tiết lộ tài liệu: -


(a) thì phải ra lệnh tiết lộ tài liệu, và


(b) phải tiến hành các bước hợp lý để thông báo cho công tố viên về lệnh của tòa án.


(6) Khi công tố viên được thông báo về một lệnh ban hành theo khoản (5) thì phải hành động theo các quy định của Phần này (trừ khi quyết định không tiếp tục tiến hành vụ án liên quan).

Nộp đơn: cơ hội được xét xử.


16. Khi -


(a) một đơn được nộp theo điều 3(6), 7(5), 8(5), 9(8), 14(2) hoặc 15(4),


(b) một người nhận là mình có lợi ích trong tài liệu làm đơn xin được toà án xét xử, và


(c) người này cho rằng mình đã bao gồm (cho dù là một mình hoặc với những người khác và cho dù là trực tiếp hay gián tiếp) trong sự chú ý của công tố viên trong tài liệu, toà án không được ra lệnh theo điều 3(6), 7(5), 8(5), 9(8), 14(3) hoặc 15(5) (như vụ án) trừ khi người nộp đơn theo đoạn (b) đã có cơ hội được xét xử.

Bảo mật

Bảo mật thông tin được tiết lộ.

17. – (1) Nếu bị can được trao hoặc được phép thẩm tra tài liệu hoặc đồ vật khác theo-


(a) điều 3, 4, 7, 9, 14 hoặc 15, hoặc


(b) một lệnh theo điều 8, sau đó, theo khoản (2) đến (4), người này không được sử dụng hoặc tiết lộ nó hoặc bất kì thông tin nào được ghi trong đó.


(2) Bị can có thể sử dụng hoặc tiết lộ đồ vật hoặc thông tin-


(a) liên quan đến tiến trình tố tụng về mục đích mà người này được trao đồ vật hoặc được phép thẩm tra nó.


(b) nhằm tiến hành những bước tố tụng tiếp theo (ví dụ như, bằng việc kháng cáo) liên quan đến vấn đề làm phát sinh tố tụng đề cập trong đoạn (a), hoặc


(c) liên quan đến tiến trình tố tụng đề cập đầu tiên trong đoạn (b).


(3) Bị can có thể sử dụng hoặc tiết lộ-


(a) đồ vật trong phạm vi mà nó đã được đưa ra trước công chúng tại phiên toà công khai, hoặc


(b) thông tin trong phạm vi mà nó đã được thông tin với công chúng tại phiên toà công khai; nhưng những quy định trên đây của khoản này không áp dụng nếu đồ vật được trưng bày hoặc thông tin được trao đổi trong tiến trình tố tụng nhằm giải quyết tội coi thường toà án theo điều 18.


(4) Nếu-


(a) bị can làm đơn đến toà án xin ra một lệnh cho phép sử dụng hoặc tiết lộ đồ vật hoặc thông tin, và


(b) toà án ra một lệnh như vậy, bị can có thể sử dụng hoặc tiết lộ đồ vật hoặc thông tin vì mục đích và trong phạm vi do toà án quy định.


(5) Đơn theo khoản (4) có thể được làm và giải quyết tại bất kì thời điểm nào, và đặc biệt là sau khi bị can được tuyên vô tội hoặc bị kết tội hoặc công tố viên đã quyết định không tiếp tục tiến hành vụ án liên quan; nhưng điều này phải theo các nguyên tắc được làm theo điều 19(2).


(6) Khi-


(a) đơn được làm theo khoản (4), và


(b) công tố viên hoặc một người nhận là có lợi ích đối với đồ vật hoặc thông tin làm đơn xin được toà án xét xử, toà án không được ra lệnh cho phép trừ khi người nộp đơn theo đoạn (b) đã có cơ hội được xét xử.


(7) Trong điều này, toà án là -


(a) một toà án cảnh sát, khi Phần này áp dụng theo điều 1(1);


(b) Toà án Hoàng gia, khi Phần này áp dụng theo điều 1(2).


(8) Điều này không ảnh hưởng đến những hạn chế hoặc ngăn cấm khác về việc sử dụng hoặc tiết lộ về đồ vật hoặc thông tin, cho dù việc hạn chế hoặc ngăn cấm phát sinh theo một luật (thông qua vào bất kì thời điểm nào) hoặc bằng cách khác.

Bảo mật: vi phạm.


18. – (1) Đó là một sự coi thường toà án do một người cố tình sử dụng hoặc tiết lộ một đồ vật hoặc thông tin ghi trong đó nếu việc sử dụng hoặc tiết lộ vi phạm điều 17.


(2) Các toà án sau đây có thẩm quyền giải quyết một người phạm tội coi thường theo điều này-


(a) một toà án cảnh sát, khi Phần này áp dụng theo điều 1(1);


(b) Toà án Hoàng gia, khi Phần này áp dụng theo điều 1(2).


(3) Người phạm tội coi thường theo điều này có thể được giải quyết như sau-


(a) toà án cảnh sát có thể đưa người này vào trại giam trong một thời hạn cụ thể không vượt quá sáu tháng hoặc quyết định phạt không quá €5.000 hoặc cả hai;


(b) Toà án Hoàng gia có thể đưa người này vào trại giam trong một thời hạn cụ thể không quá hai năm hoặc quyết định phạt tiền hoặc cả hai.


(4) Nếu-


(a) một người phạm tội coi thường theo điều này, và


(b) đồ vật liên quan thuộc sở hữu của người này, toà án phát hiện sự có tội của người này có thể ra lệnh tịch thu đồ vật đó và giải quyết theo những cách thức mà toà án có thể ra lệnh.


(5) Thẩm quyền của toà án theo khoản (4) bao gồm thẩm quyền ra lệnh tiêu huỷ đồ vật hoặc đưa cho công tố viên hoặc đặt dưới sự kiểm soát của người này trong thời hạn do toà án quy định.


(6) Nếu-


(a) toà án đề nghị ra lệnh theo khoản (4), và


(b) người bị phát hiện có tội, hoặc bất kì người nào khác nhận là có lợi ích đối với đồ vật, làm đơn xin được xét xử bởi toà án, toà án không được ra lệnh trừ khi người làm đơn đã có cơ hội được xét xử.


(7) Nếu-


(a) một người phạm tội coi thường theo điều này, và


(b) một bản sao đồ vật liên quan thuộc sở hữu của người này, toà án phát hiện người này có tội có thể ra lệnh tịch thu bản sao đó và xử lý theo những cách thức mà tòa án có thể ra lệnh.


(8) Khoản (5) và (6) áp dụng vì mục đích của khoản (7) như chúng áp dụng vì mục đích của khoản (4), nhưng những sự quan hệ  tới đồ vật cũng là những sự quan hệ tới bản sao.


(9) Một đồ vật hoặc thông tin không được chấp nhận là chứng cứ trong tố tụng dân sự nếu việc viện dẫn nó theo quan điểm của toà án sẽ chắc chắn cấu thành tội coi thường theo điều này; và “toà án” ở đây có nghĩa là toà án tiến hành tố tụng dân sự.


(10) Thẩm quyền của toà án cảnh sát theo điều này có thể được thực hiện theo cả đơn của chính toà án hoặc lệnh dựa trên khiếu nại.

Quy định khác

Nguyên tắc của toà án.


19. – (1) Không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của khoản (1) của-


(a) điều 144 của Luật Toà án Cảnh sát 1980 (các nguyên tắc của toà án cảnh sát), và


(b) điều 84 của Luật Toà án Tối cao 1981 (nguyên tắc toà án), thẩm quyền đề ra các nguyên tắc theo từng điều này bao gồm quyền đặt ra quy định đề cập trong khoản (2).


(2) Quy định là quy định mà thực tế và thủ tục phải tuân theo trong mối quan hệ với-


(a) tố tụng để xử lý tội khinh thường toà án theo điều 18.


(b) một đơn theo điều 3(6), 7(5), 8(2) hoặc (5), 9(8), 14(2), 15(4), 16(b), 17(4) hoặc (6)(b) hoặc 18(b);


(c) một đơn theo các quy định theo điều 12;


(d) một lệnh theo điều 3(6), 7(5), 8(2) hoặc (5), 9(8), 14(3), 17(4) hoặc 18(4) hoặc (7);


(e) một lệnh theo điều 15(5) (cho dù có hay không có một đơn được làm theo điều 15(4));


(f) một lệnh theo các quy định của điều 12.


(3) Các nguyên tắc đưa ra theo điều 144 của Luật Toà án Cảnh sát 1980 theo khoản (2)(a) nói trên có thể chứa đựng hoặc bao gồm quy định tương đương với Phụ lục 3 của Luật Coi thường Toà án 1981 (tố tụng vì không tuân lệnh của toà án cảnh sát) với những sửa đổi mà Chủ tịch Thượng viện thấy phù hợp dựa trên tư vấn hoặc sau khi hỏi ý kiến uỷ ban về các nguyên tắc của toà án cảnh sát.


(4) Các nguyên tắc đưa ra theo khoản 9(2)(b) trong quan hệ với một đơn theo điều 17(4) có thể bao gồm quy định-


(a) một đơn đến toà án cảnh sát phải được gửi đến một toà án cảnh sát cụ thể;


(b) một đơn đến Toà án Hoàng gia phải được gửi đến Toà án Hoàng gia xét xử tại một địa điểm cụ thể;


(c) yêu cầu những người được thông báo về một đơn.


(5) Các nguyên tắc đưa ra theo điều này có thể tạo ra quy định khác biệt với những vụ án khác nhau hoặc loại án khác nhau.

Các nguyên tắc luật định khác về tiết lộ.


20. – (1) Trách nhiệm theo quy định tiết lộ không ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi bất kì trách nhiệm nào phát sinh một luật nào đó liên quan đến tài liệu được cung cấp bởi bị can hoặc người đại diện của bị can; nhưng điều này chịu sự điều chỉnh của khoản (2).


(2) Trong khi ban hành một lệnh theo điều 9 của Luật Tư pháp Hình sự 1987 hoặc điều 31 của Luật này (xét hỏi sơ bộ) thẩm phán có thể xem xét bất kì thứ gì mà-


(a) đã được làm,


(b) được yêu cầu hoàn thành, hoặc


(c) sẽ được yêu cầu hoàn thành, theo bất kì quy định về tiết lộ nào.


(3) Không ảnh hưởng đến nguyên tắc chung của điều 144(1) của Luật Toà án Cảnh sát 1980 (các nguyên tắc toà án cảnh sát) quyền đề ra nguyên tắc theo điều đó bao gồm quyền đặt ra, liên quan đến bất kì tiến trình tố tụng nào trước toà án cảnh sát liên quan đến một tội phạm bị cáo buộc, quy định nhằm-


(a) yêu cầu bất kì bên nào trong tiến trình tố tụng tiết lộ cho bên kia hoặc các bên bất kì chứng cứ giám định nào có ý định viện dẫn trong quá trình tố tụng;


(b) ngăn cấm một bên không tuân thủ liên quan đến bất kì chứng cứ nào với bất kì yêu cầu nào ấn định theo điểm (a) viện dẫn chứng cứ đó mà không được toà án cho phép.


(4) Các nguyên tắc được làm theo khoản (3)-


(a) có thể cụ thể hoá các loại chứng cứ giám định mà chúng áp dụng;


(b) có thể loại trừ các tình tiết hoặc vấn đề của bất kì mô tả nào được cụ thể hoá trong các nguyên tắc.


(5) Vì mục đích của điều này-


(a) quy định tiết lộ là các điều từ 3 đến 9;


(b) “luật” bao gồm một luật chứa đựng các quy phạm pháp luật (ở đây có nghĩa tương tự như trong Luật Giải thích 1978).

Các nguyên tắc của luật án lệ về tiết lộ.


21. – (1) Khi Phần này áp dụng liên quan đến những gì được sau thời điểm liên quan trong quan hệ với một tội phạm bị cáo buộc, các nguyên tắc của luật án lệ mà-


(a) có hiệu lực ngay lập tức trước ngày ấn định, và


(b) liên quan đến việc tiết lộ tài liệu của công tố viên, 


không áp dụng đối với những gì được làm sau thời điểm đó trong quan hệ với tội phạm bị cáo buộc.


(2) Khoản (1) không ảnh hưởng đến các nguyên tắc của Luật án lệ là liệu việc tiết lộ có lợi ích công hay không.


(3) Những dẫn chiếu trong khoản (1) đến thời điểm liên quan là thời điểm khi-


(a) bị can không nhận tội (khi Phần này áp dụng theo điều 1(1)),


(b) bị can cam kết chịu xét xử (khi Phần này áp dụng theo điều 1(2)),


(c) quá trình tố tụng được chuyển giao (khi Phần này áp dụng theo điều 1(2)(b) hoặc (c)),


(d) tội danh được ghi trong cáo trạng (khi Phần này áp dụng theo điều 1(2)(d), hoặc


(e) bản cáo trạng được đề nghị (khi Phần này áp dụng theo điều 1(2)(e)).


(4) Dẫn chiếu trong khoản (1) đến ngày ấn định là ngày được ấn định theo điều 1(5).

PHẦN II

ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Giới thiệu


22. – (1) Vì mục đích của Phần này, điều tra hình sự là điều tra do cảnh sát tiến hành nhằm làm rõ-


(a) liệu có nên cáo buộc một người về một tội, hoặc


(b) liệu người bị cáo buộc về một tội là có tội hay không.


(2) Trong Phần này, dẫn chiếu đến tài liệu là tài liệu thuộc mọi loại, và cụ thể là bao gồm những dẫn chiếu đến-


(a) thông tin, và


(b) đồ vật được mô tả theo mọi cách.


(3) Trong Phần này, dẫn chiếu đến việc ghi lại thông tin là đưa thông tin vào dạng sử dụng lâu bền và có thể phục hồi được (ví dụ như văn bản hoặc băng ghi âm).

Bộ quy tắc ứng xử
.


23. – (1) Bộ trưởng Ngoại giao phải chuẩn bị một bộ quy tắc ứng xử bao gồm các quy định được thiết kế để đảm bảo-


(a) là khi tiến hành điều tra hình sự thì tất cả những bước phù hợp được tiến hành vì mục đích của cuộc điều tra và, cụ thể là, thực hiện tất cả những hướng điều tra hợp lý;


(b) thông tin có được trong quá trình điều tra hình sự và có thể liên quan đến điều tra được ghi lại;


(c) Bất kì bản ghi nào với những thông tin như vậy được lưu lại. 


(d) Thông tin thuộc phạm vi điểm (b) và tài liệu thuộc phạm vi điểm (d) được tiết lộ cho người bị bào gồm trong việc truy tố trong tố tụng hình sự phát sinh từ hoặc liên quan đến việc điều tra và người được xác định theo các quy định được liệt kê;


(f) khi một người như vậy thẩm tra thông tin hoặc tài liệu khác theo yêu cầu phải tiết lộ cho người đó, bị can được phép thẩm tra hoặc được giao một bản sao của thông tin đó;


(g) khi một người được giao một tài liệu chỉ ra bản chất của thông tin hoặc tài liệu khác theo yêu cầu phải tiết lộ cho người đó, và người này đề nghị tiết lộ cho bị can, bị can được phép thẩm tra hoặc được giao một bản sao của thông tin đó;


(h) người cho phép bị can thẩm tra thông tin hoặc tài liệu khác hoặc giao bản sao của tài liệu phải quyết định phương thức nào (thẩm tra hoặc giao bản sao) là phù hợp;


(i) khi bị can được phép thẩm tra tài liệu được đề cập trong điểm (f) hoặc (g) và yêu cầu một bản sao, thì sẽ được giao một bản trừ khi người cho phép thẩm tra cho rằng việc giao bản sao là không thực tế hoặc không có lợi;


(j) người được đề cập trong điểm (e) được giao một tuyên bố văn bản miêu tả các hành vi mà bộ quy tắc yêu cầu phải được tiến hành.


(2) Bộ quy tắc có thể bao gồm quy định:


(a) một nhân viên cảnh sát được xác định theo các điều khoản được liệt kê phải tiến hành một hành vi theo quy định mà bộ quy tắc yêu cầu;


(b) một nhân viên cảnh sát xác định như vậy phải tiến hành các bước để bảo đảm việc một người (cho dù có phải là nhân viên cảnh sát hay không) thực hiện nhiệm vụ đối một hành vi theo quy định mà bộ quy tắc yêu cầu;


(c) trách nhiệm do những người khác nhau thực hiện phải được tiếp tục thực hiện trong những tình huống được quy định (trường hợp một người chết hoặc về hưu).


(3) Bộ quy tắc bao gồm quy định về biểu mẫu thu thập thông tin.


(4) Bộ quy tắc bao gồm quy định về cách thức và thời hạn-


(a) về việc lưu trữ thông tin, và


(b) việc lưu trữ các tài liệu kahcs;

 và nếu một người bị cáo buộc về một tội phạm, thời hạn có thể gia hạn phụ thuộc vào việc kết án hoặc tuyên vô tội.


(5) Bộ quy tắc bao gồm quy định về thời điểm khi, biểu mẫu, cách thức, và phạm vi mà thông tin hoặc tài liệu khác được tiết lộ cho người được đề cập trong điểm (1)(e).


(6) Bộ quy tắc phải được thiết kế là nó không áp dụng đối với tài liệu bị ngăn chặn trong khi tuân thủ một lệnh được ban hành theo điều 2 của Luật Ngăn Chặn Thông tin 1985.


(7) Bộ quy tắc:


(a) đặt ra quy định khác nhau trong quan hệ với các vụ án khác nhau hoặc các miêu tả khác nhau về vụ án;


(b) bao gồm những ngoại lệ liên quan đến các vụ án theo quy định hoặc các miêu tả của vụ án.


(8) Trong điều này “quy định” có nghĩa là được quy định theo bộ quy tắc.

Các ví dụ về quy định tiết lộ.


24. – (1) Điều này đưa ra các ví dụ về các loại quy định có thể được bao gồm trong bộ quy tắc theo điều 23(5).


(2) Bộ quy tắc có thể quy định rằng nếu người được yêu cầu tiết lộ tài liệu sở hữu mà người này tin rằng có tính nhạy cảm thì phải đưa ra một văn bản-


(a) chỉ ra bản chất của tài liệu đó, và


(b) nói rõ là người này tin như vậy.


(3) Bộ quy tắc có thể quy định nếu người được yêu cầu tiết lộ tài liệu sở hữu như mô tả theo khoản này và người đó không tin là có tính nhạy cảm thì phải đưa ra văn bản-


(a) chỉ ra bản chất của tài liệu, và


(b) tuyên bố là người này không tin như vậy.


(4) Bộ quy tắc có thể quy định là nếu-


(a) một văn bản được đưa ra theo quy định của bộ quy tắc phù hợp với khoản (2), và


(b) một người được xác định phù hợp với các điều luật được quy định có quyền đề nghị bất cứ tài liệu này. 


người đưa ra văn bản phải giao một bản sao tài liệu được yêu cầu cho người đó hoặc (tuỳ vào tình hình) phải cho phép người này thẩm tra.


(5) Bộ quy tắc phải quy định là nếu-


(a) văn bản được đưa ra theo quy định của Bộ quy tắc này,phù hợp với khoản (3)


(b) toàn bộ hoặc bất kì tài liệu nào giống với mô tả tại khoản này, và


(c) một người được xác định phù hợp với các quy định về việc được quyền đối với  tài liệu như mô tả, 


người đưa ra tài liệu phải đưa một bản sao của tài liệu như mô tả đó cho người được xác định như vậy hoặc (tuỳ vào tình hình) phải cho phép người này thẩm tra.


(6) Bộ quy tắc có thể quy định là nếu-


(a) một tài liệu được đưa theo quy định của bộ quy tắc phù hợp với khoản (3),


(b) toàn bộ hoặc bất kì tài liệu nào không giống với mô tả tại khoản (5), và


(c) một người được xác định theo quy định được liệt kê yêu cầu bất kì tài liệu nào không theo mô tả đó, 


người đưa ra tài liệu phải đưa một bản sao tài liệu được yêu cầu cho người yêu cầu hoặc (tuỳ vào tình hình) phải cho phép người này thẩm tra.


(7) Bộ quy tắc có thể quy định là nếu người được yêu cầu tiết lộ tài liệu sở hữu mà người này tin rằng có tính nhạy cảm và bản chất của quy định của bộ quy tắc theo điểm (2) không áp dụng liên quan đến tài liệu đó-


(a) quy định này không áp dụng liên quan đến tài liệu,


(b) người này phải thông báo cho một người được xác định theo các điều khoản  quy định về sự tồn tại của tài liệu, và


(c) người này phải cho phép người được xác định như vậy thẩm tra tài liệu.


(8) Vì mục đích của điều này, tài liệu có tính nhạy cảm là tài liệu mà việc tiết lộ nó theo Phần I sẽ trái với lợi ích công.


(9) Trong điều này “quy định” có nghĩa là được quy định theo bộ quy tắc.

Hiệu lực và sửa đổi của bộ quy tắc.


25. – (1) Khi Bộ trưởng Ngoại giao đã chuẩn bị một bộ quy tắc theo điều 23-


(a) Bộ trưởng Ngoại giao  phải xuất bản bộ quy tắc theo hình thức của một dự thảo,


(b) Bộ trưởng Ngoại Giao phải xem xét các ý kiến về tài liệu dự thảo, và


(c) người này có thể sửa đổi dự thảo tương ứng.


(2) Khi Bộ trưởng Ngoại giao đã hành động theo điểm (1) phải trình bộ quy tắc trước mỗi Viện của Quốc hội, và khi đã làm như vậy,Bộ trưởng Ngoại giao phải đưa nó ra thực hiện vào một ngày mà Bộ trưởng ấn định bằng một lệnh.
(3) Một bộ quy tắc được đưa ra thực hiện theo điều này phải áp dụng trong mối quan hệ với các tội phạm bị cáo buộc hoặc nghi vấn mà không có việc điều tra hình sự nào được bắt đầu trước ngày được ấn định trên.


(4) Bộ trưởng Ngoại giao có thể sửa đổi nhiều lần một bộ quy tắc đã có hiệu lực từ trước theo điều này; và các quy định trên đây của điều này phải áp dụng cho một bộ quy tắc được sửa đổi như là chúng áp dụng cho bộ quy tắc được chuẩn bị lần đầu tiên.

Hiệu lực của bộ quy tắc.


26. – (1) Một người không phải là một nhân viên cảnh sát được giao trách nhiệm tiến hành điều tra nhằm làm rõ-


(a) liệu một người có bị cáo buộc về một tội phạm, hoặc


(b) liệu một người bị cáo buộc về một tội là có tội hay không, 


trong khi tiến hành trách nhiệm đó phải liên hệ đến bất kì quy định liên quan nào của một bộ quy tắc được áp dụng nếu việc điều tra được tiến hành bởi nhân viên cảnh sát.


(2) Sai sót-


(a) của nhân viên cảnh sát trong việc tuân thủ bất kì quy định nào của một bộ quy tắc vào thời điểm có hiệu lực theo một lệnh của điều 25, hoặc


(b) của một người theo khoản (1), 


không tự nó buộc người này chịu trách nhiệm theo bất kì tiến trình tố tụng dân sự hoặc hình sự nào.


(3) Trong tất cả các tiến trình tố tụng dân sự và hình sự, một bộ quy tắc đang có hiệu lực vào bất kì thời điểm nào theo một lệnh của điều 25 phải được chấp nhận làm chứng cứ.


(4) Nếu trước toà án hoặc phiên tòa xét xử trong tố tụng hình sự hoặc dân sự phát hiện thấy-


(a) bất kì quy định nào của một bộ quy tắc đang có hiệu lực vào bất kì thời điểm nào theo một lệnh theo điều 25, hoặc


(b) bất kì sai lầm nào được đề cập theo điểm (2)(a) hoặc (b), liên quan đến bất kì vấn đề nào phát sinh trong tiến trình tố tụng, 


Liên quan đến một vấn đề nào đó trong quá trình tố tụng, thì quy định hoặc sai lầm đó phải được tính đến khi quyết định vấn đề.

Các nguyên tắc án lệ về điều tra hình sự.


27. – (1) Khi một bộ quy tắc được chuẩn bị theo điều 23 và đưa đưa ra thi hành theo điều 25 áp dụng liên quan đến một nghi can hoặc một tội phạm bị cáo buộc, các nguyên tắc án lệ-


(a) đã có hiệu lực ngay từ trước ngày được ấn định, và


(b) liên quan đến vấn đề được đề cập trong điểm (2), 


không áp dụng liên quan đến nghi can hoặc tội phạm bị cáo buộc.


(2) Vấn đề là việc tiết lộ tài liệu-


(a) của một nhân viên cảnh sát hoặc người khác được giao trách nhiệm tiến hành điều tra nhằm làm rõ liệu một người có bị cáo buộc về một tội phạm hoặc liệu người bị cáo buộc về tội phạm là có tội hay không.


(3) Trong điểm (1) “ngày ấn định” có nghĩa là ngày được ấn định theo điều 25 liên quan đến một bộ quy tắc được chuẩn bị đầu tiên.

PHẦN III

XÉT HỎI SƠ BỘ

Giới thiệu

Giới thiệu.


28. – (1) Phần này áp dụng cho một tội phạm nếu-


(a) bị can bị đưa ra xét xử về tội liên quan vào hoặc sau ngày ấn đinh, 


(b) thủ tục xét xử đối với cáo buộc liên quan được chuyển giao cho Toà án Hoàng gia vào hoặc sau ngày ấn định, hoặc


(c) bản cáo trạng liên quan đến tội phạm được đưa ra vào hoặc sau ngày ấn định theo quy định của điều 2(2)(b) của Luật Hành Chính Tư Pháp (các quy định khác) 1933 (cáo trạng được đưa ra theo chỉ dạo của Toà án Phúc thẩm, hoặc theo chỉ đạo hoặc được sự đồng ý của thẩm phán).


(2) Dẫn chiếu theo điểm (1) đến ngày ấn định là đến ngày được ấn định vì mục đích của điều này theo lệnh của Bộ trưởng Ngoại giao.


(3) Nếu một lệnh theo điều này quy định như vậy, Phần này chỉ áp dụng  liên quan đến Toà án Hoàng gia có trụ sở tại địa điểm hoặc các địa điểm quy định cụ thể trong lệnh.


(4) Các dẫn chiếu trong Phần này đến công tố viên là bất kì ai hành động như công tố viên, cho dù là cá nhân hay tổ chức.

Xét hỏi sơ bộ

Quyền ra lệnh xét hỏi sơ bộ.


29. – (1) Khi một thẩm phán Toà án Hoàng gia thấy rằng một cáo trạng cho thấy sự phức tạp của vụ án, hoặc việc xét xử vụ án chắc chắn sẽ kéo dài, và những lợi ích quan trọng chắc chắn sẽ phát sinh từ việc xét xử thì-


(a) trước khi bồi thẩm đoàn tuyên thệ, và


(b) vì bất kì mục đích nào được đề cập trong điểm (2), 


Thẩm phán có quyền ra lệnh tiến hành xét hỏi sơ bộ (theo cách gọi của phần này).


(2) Các mục đích là-


(a) xác định các vấn đề là tài liệu cho bản án của bồi thẩm đoàn;


(b) hỗ trợ sự hiểu biết của bồi thẩm đoàn về vấn đề nào đó;


(c) đẩy nhanh tiến trình tố tụng trước bồi thẩm đoàn;


(d) hỗ trợ việc quản lý của thẩm phán đối với việc xét xử.


(3) Không lệnh nào được đưa ra theo điểm (1) khi thẩm phán của Toà án Hoàng gia thấy rằng chứng cứ trong cáo trạng tiết lộ một vụ lừa đảo nghiêm trọng hoặc phức tạp như được đề cập tại điều 7(1) của Luật Tư pháp Hình sự 1987 (xét hỏi sơ bộ trong các vụ án lừa đảo nghiêm trọng hoặc phức tạp).


(4) Thẩm phán có thể ra một lệnh theo khoản (1)-


(a) theo kiến nghị của công tố viên,


(b) theo đơn của bị can hoặc, nếu có nhiều hơn một, bất kì ai trong số họ, hoặc


(c) theo đề nghị của chính thẩm phán.

Bắt đầu xét xử và quyết định truy tố.


30. – (1) Nếu một thẩm phán ra lệnh xét hỏi sơ bộ-


(a) việc xét xử phải bắt đầu với việc xét hỏi đó, và


(b) quyết định truy tố phải được đưa ra tại lúc bắt đầu việc xét hỏi, trừ khi đã xảy ra từ trước đó.

Xét hỏi sơ bộ.


31. – (1) Vào lúc bắt đầu xét hỏi, thẩm phán có thể thực hiện bất kì quyền nào quy định trong điều này.


(2) Thẩm phán có thể hoãn việc xét hỏi sơ bộ nhiều lần.


(3) Thẩm phán có thể ra phán quyết về-


(a) bất kì câu hỏi nào về việc chấp nhận chứng cứ;


(b) bất kì câu hỏi nào khác về luật liên quan đến vụ án.


(4) Thẩm phán có thể ra lệnh cho công tố viên-


(a) đưa cho toà án và bị can hoặc, nếu có nhiều hơn một, thì mỗi người trong số họ một tuyên bố bằng văn bản (tuyên bố về vụ án) về vấn đề theo quy định của  khoản (5);


(b) chuẩn bị chứng cứ truy tố và bất kì tài liệu giải thích nào theo hình thức
 mà thẩm phán thấy giúp ích cho sự hiểu biết  của bồi thẩm đoàn và gửi cho toà án và bị can hoặc, nếu có nhiều hơn một, cho từng người trong số họ;


(c) đưa cho toà án và bị can hoặc, nếu có nhiều hơn một, từng người trong số họ thông báo bằng văn bản sự thật về nội dung các tài liệu mà theo quan điểm của công tố viên là phải được chấp nhận và bất kì tài liệu nào khác mà theo quan điểm của công tố viên phải được đồng ý.


(d) sửa đổi bất kì tuyên bố vụ án nào đưa ra theo lệnh tại khoản (a) mà thẩm phán thấy phù hợp, liên quan đến những phản đối của bị can hoặc, nếu có nhiều hơn một, của bất kì ai trong số họ.


(5) Vấn đề được đề cập trong điểm (4) là-


(a) những tình tiết quan trọng của vụ án đối với việc truy tố;


(b) nhân chứng sẽ nói về những tình tiết đó;


(c) bất kì đồ vật nào liên quan đến những tình tiết này;


(d) bất kì đề nghị nào về luật mà công tố viên định lấy làm căn cứ;


(e) những hậu quả liên quan đến các tội danh trong cáo trạng mà công tố viên nhận thấy phát sinh từ các vấn đề thuộc phạm vi của khoản từ (a) đến (d).


(6) Khi một thẩm phán đã ra lệnh cho công tố viên đưa ra tuyên bố về vụ án và công tố viên đã tuân theo lệnh, thẩm phán có thể ra lệnh cho bị can hoặc, nếu có nhiều hơn một, từng người trong số họ-


(a) gửi cho toà án và công tố viên một thông báo bằng văn bản diễn đạt bằng những thuật ngữ thông thường bản chất lời bào chữa của bị can và chỉ ra các vấn đề mang tính nguyên tắc mà bị can dựa vào đó để tranh luận với bên truy tố;


(b) Gửi cho Tòa án và công tố viên thông báo bằng văn bản về sự phản đối của mình đối với tuyên bố về vụ án.

(c) gửi cho toà án và công tố viên thông báo bằng văn bản về bất kì điểm nào của  luật (bao gồm bất kì điểm nào liên quan đến việc chấp nhận chứng cứ) mà người này muốn trao đổi, và bất kì thẩm quyền nào mà người này có ý định dựa vào vì mục đích đó.


(7) Khi thẩm phán  ra lệnh cho công tố viên đưa ra thông báo theo điểm (4)(c) và công tố viên đã tuân theo lệnh đó, thẩm phán có quyền ra lệnh cho bị can hoặc, nếu có nhiều hơn một, từng người trong số họ gửi cho toà án và công tố viên thông báo bằng văn bản nói rõ-


(a) phạm vi mà người này đồng ý với công tố viên về tài liệu và các vấn đề khác liên quan đến thông báo theo điểm (4)(c), và


(b) lý do không đồng ý.


(8) Thẩm phán ra lệnh theo điểm (6) hoặc (7) phải cảnh cáo bị can hoặc, nếu có nhiều hơn một, từng người trong số họ về hậu quả có thể theo điều 34 do việc không tuân thủ.


(9) Nếu thẩm phán thấy rằng các lý do theo điểm (7) là chưa đủ, thì phải thông báo thông báo cho người đưa ra các lý do đó và có quyền yêu cầu người này đưa ra các lý do  hoặc đưa ra lý do tốt hơn.


(10) Một lệnh theo điều này quy định về thời gian mà các yêu cầu cụ thể phải được tuân thủ.


(11) Một lệnh hoặc phán quyết được đưa ra theo điều này phải có hiệu lực trong suốt quá trình xét xử, trừ khi thẩm phán đưa ra lệnh hoặc phán quyết đó thấy rằng lợi ích của công lý đòi hỏi thẩm phán phải làm khác hoặc kết thúc việc thực hiện lệnh hoặc phán quyết đó.

Các lệnh trước khi xét hỏi sơ bộ.


32. – (1) Điều này áp dụng khi-


(a) một thẩm phán ra lệnh xét hỏi sơ bộ, và


(b) thẩm phán quyết định là bất kì lệnh nào được đưa ra theo điều 31 từ khoản (4) đến (7) tại phiên xét hỏi cần được đưa ra trước khi xét hỏi.


(2) Trong trường hợp này-


(a) thẩm phán có quyền ra bất kì lệnh nào như vậy trước khi xét hỏi (hoặc trong khi xét hỏi), và


(b) điều 31 từ khoản (4) đến (11) được áp dụng một cách tương ứng.

Các nguyên tắc của Toà án Hoàng gia.


33. – (1) Các nguyên tắc của Toà án Hoàng gia có thể quy định là ngoại trừ trong chừng mực mà việc tiết lộ được yêu cầu-


(a) bởi các nguyên tắc theo điều 81 của Luật Chứng cứ Hình sự và Cảnh sát 1984 (chứng cứ giám định), hoặc


(b) bởi điều 5(7) của Luật này, 


bất kì thứ gì mà bị can yêu cầu đưa ra theo quy định tại điều 31 không cần phải tiết lộ ai là người đưa ra bằng chứng.


(2) Các nguyên tắc của Toà án Hoàng gia có thể đặt ra các quy định về thời hạn tối thiểu hoặc tối đa được quy định cụ thể trong điều 31(10).

Những giai đoạn tiếp theo của việc xét xử.


34. – (1) Bất kì bên nào cũng có thể làm khác với những gì được tiết lộ theo quy định tại điều 31.


(2) Khi-


(a) một bên làm khác với những gì được tiết lộ theo quy định tại điều 31, hoặc


(b) một bên không tuân thủ một yêu cầu như vậy;

thẩm phán hoặc, nếu không có mặt thẩm phán, thì bất kì bên nào có quyền đưa ra bình luận về vấn đề mà thẩm phán hoặc bất kì bên nào nhận thấy (nếu có thể) là phù hợp và bồi thẩm đoàn có thể rút ra kết luận phù hợp.


(3) Trong khi quyết định liệu có cho phép hay không, thẩm phán phải cân nhắc


(a) đến phạm vi của việc làm khác đi hoặc sai sót, và


(b) liệu có bất kì sự biện minh nào cho điều đó hay không.


(4) Trừ khi điều này có quy định khác, không phần nào-


(a) của một tuyên bố theo điều 31(6)(a), hoặc


(b) của bất kì thông tin nào khác liên quan đến trường hợp của bị can hoặc, nếu có nhiều hơn một, thì là của bất kì ai trong số họ, được đưa ra theo một yêu cầu được ấn định tại điều 31,


 được tiết lộ tại một giai đoạn trong quá trình xét xử sau khi bồi thẩm đoàn đã tuyên thệ mà không có sự đồng thuận của bị can liên quan.

Kháng cáo

Kháng cáo đến Toà phúc thẩm.


35. – (1) Có thể kháng cáo đến Toà phúc thẩm bất kì phán quyết nào của một thẩm phán theo điều 31(3), nhưng chỉ với sự cho phép của thẩm phán Toà phúc thẩm.


(2) Thẩm phán có thể tiếp tục việc xét hỏi sơ bộ cho dù có hay không việc cho phép kháng cáo theo điểm (1), nhưng bồi thẩm đoàn không tuyên thệ cho đến sau khi kháng cáo được quyết định hoặc loại bỏ.


(3) Khi kết thúc việc xem xét kháng cáo, Toà phúc thẩm có quyền khẳng định, giữ nguyên hoặc sửa đổi quyết định bị kháng cáo.


(4) Theo các nguyên tắc tại điều 53(1) của Luật Toà án Tối cao 1981 (thẩm quyền theo nguyên tắc được phân công công việc của Toà phúc thẩm giữa các bộ phận dân sự và hình sự)-


(a) thẩm quyền của Toà phúc thẩm theo điểm (10) nói trên phải được thực hiện bởi bộ phận hình sự của toà án;


(b) dẫn chiếu trong Phần này đến Toà phúc thẩm phải được coi là dẫn chiếu đến bộ phận đó.

Kháng cáo đến Thượng Viện.


36. – (1) Trong Luật Kháng Cáo Hình sự 1968, tại-


(a) điều 33(1)(quyền kháng cáo đến Thượng Viện), và


(b) điều 36(bảo lãnh), sau năm “1987” phải ghi thêm vào đó cụm từ “hoặc điều 35 của Luật Điều tra và Tố tụng Hình sự 1996”.


(2) Thẩm phán có thể tiếp tục việc xét hỏi sơ bộ cho dù có hay không việc cho phép kháng cáo theo Phần II của Luật Kháng cáo Hình sự 1968, nhưng bồi thẩm đoàn không tuyên thệ cho đến sau khi kháng cáo được quyết định hoặc loại bỏ.

Thông báo về các hạn chế

Hạn chế việc thông báo.


37. – (1) Trừ khi được quy định bởi điều này-


(a) không được phép xuất bản tại Anh báo cáo bằng văn bản về tiến trình tố tụng thuộc phạm vi điểm (2);


(b) không được đưa vào một chương trình liên quan phục vụ cho việc tiếp nhận tại Anh báo cáo về tiến trình tố tụng thuộc phạm vi điểm (2).


(2) Các giai đoạn tố tụng sau thuộc phạm vi điểm này-


(a) xét hỏi sơ bộ;


(b) Việc xin phép kháng cáo liên quan đến phiên tòa;


(c) kháng cáo liên quan đến phiên tòa như vậy.


(3) Thẩm phán giải quyết việc xét hỏi sơ bộ có quyền ra lệnh là điểm (1) không áp dụng, hoặc không áp dụng trong phạm vi nhất định, đối với một báo cáo về:


(a) việc xét hỏi sơ bộ, hoặc


(b) việc đề nghị thẩm phán cho phép kháng cáo đến Toà phúc thẩm theo điều 35(1) liên quan đến việc xét hỏi sơ bộ.


(4) Toà phúc thẩm có quyền ra lệnh là điểm (1) không áp dụng, hoặc không áp dụng trong phạm vi nhất định, đối với  một báo cáo về -


(a) một kháng cáo đến Toà phúc thẩm theo điều 35(1) liên quan đến việc xét hỏi sơ bộ,


(b) việc đề nghị Toà án cho phép kháng cáo theo điều 35(1) liên quan đến việc xét hỏi sơ bộ, hoặc


(c) đề nghị Toà án đó cho phép kháng cáo đến Thượng Viện theo Phần II của Luật Kháng cáo Hình sự 1968 liên quan đến việc xét hỏi sơ bộ.


(5) Thượng Viện có quyền ra lệnh là điểm (1) không áp dụng, hoặc không áp dụng trong phạm vi nhất định, đối với một báo cáo về-


(a) một kháng cáo đến Viện đó theo Phần II của Luật Kháng cáo Hình sự 1968 liên quan đến việc xét hỏi sơ bộ, hoặc


(b) một đề nghị đến Viện đó cho phép kháng cáo theo Phần II của Luật Kháng cáo Hình sự 1968 liên quan đến việc xét hỏi sơ bộ.


(6) Khi chỉ có một bị can và bị can này chống lại việc ra một lệnh theo điểm (3), (4) hoặc (5) thì thẩm phán hoặc Toà phúc thẩm hoặc Thượng Viện phải ra lệnh nếu (và chỉ nếu) hài lòng sau khi nghe bị can thuyết trình về việc có lợi ích của công lý trong việc làm này; và nếu lệnh được ban hành thì lệnh đó không áp dụng đối với một báo cáo giải quyết vấn đề  phản đối thuyết trình của bị can. 


(7) Khi có hai hoặc nhiều hơn hai bị can và một hoặc nhiều hơn trong số họ phản đối việc ra một lệnh theo điểm (3), (4) hoặc (5) thì thẩm phán hoặc Toà phúc thẩm hoặc Thượng Viện phải ra lệnh nếu (và chỉ nếu) cảm thấy hài lòng sau khi nghe từng bị can thuyết trình về việc lợi ích của công lý đòi hỏi phải làm như vậy; và nếu lệnh được đưa ra thì lệnh đó  không áp dụng đối với một báo cáo giải quyết vấn đề phản đối thuyết trình của bị can.


(8) Điểm (1) không áp dụng đối với-


(a) việc xuất bản một báo cáo về việc xét hỏi sơ bộ,


(b) việc xuất bản một báo cáo về một kháng cáo liên quan đến việc xét hỏi sơ bộ hoặc một đơn xin kháng cáo liên quan đến việc xét hỏi như vậy,


(c) việc đưa vào một chương trình liên quan một báo cáo xét hỏi sơ bộ, hoặc


(d) việc đưa vào một chương trình liên quan một báo cáo về kháng cáo liên quan đến việc xét hỏi sơ bộ hoặc đơn xin kháng cáo liên quan đến việc xét hỏi như vậy

 khi kết thúc việc xét xử bị can hoặc bị can cuối cùng đã bị xét xử.


(9) Điểm (1) không áp dụng cho một báo cáo chỉ bao gồm một hoặc nhiều hơn những điều sau đây-


(a) đặc điểm của toà án và tên của thẩm phán;


(b) tên, tuổi, địa chỉ nhà riêng và nơi làm việc của bị can và các nhân chứng;


(c) tội phạm hoặc các tội phạm, hoặc bản tổng hợp về các tội phạm, mà bị can bị cáo buộc;


(d) tên người bào chữa và luật sư tư vấn trong tố tụng;


(e) nơi tạm hoãn tố tụng, ngày và nơi tạm hoãn;


(f) bất kì việc sắp xếp nào liên quan đến bảo lãnh;


(g) liệu có trợ giúp pháp lý đối với bị can hoặc bất kì ai trong số các bị can hay không.


(10) Các địa chỉ có thể được xuất bản hoặc đưa vào một chương trình liên quan theo điểm (9) là các địa chỉ-


(a) vào bất kì thời điểm liên quan nào, và


(b) vào thời điểm xuất bản hoặc đưa vào chương trình; 

và “thời điểm liên quan” ở đây có nghĩa là thời điểm khi các sự kiện phát sinh việc buộc tội liên quan đến các giai đoạn tố tụng xảy ra.


(11) Điều này không ảnh hưởng đến các điều cấm  hoặc hạn chế do các luật khác đưa ra về một ấn bản hoặc vần đề trong một chương trình.


(12) Trong điều này-


(a) “xuất bản”, trong mối quan hệ với một báo cáo, có nghĩa là xuất bản báo cáo, toàn bộ hoặc chỉ là một phần của tờ báo hoặc tạp chí, nhằm phổ biến đến công chúng;


(b) những diễn đạt có cùng bản chất với “xuất bản” phải được giải thích tương thích như vậy;


(c) “chương trình liên quan” có nghĩa là một chương trình được đưa vào một dịch vụ chương trình, trong phạm vi ý nghĩa của Luật Truyền thông 1990.

Các tội phạm liên quan đến việc báo cáo.


38. – (1) Nếu một báo cáo được xuất bản hoặc đưa vào một chương trình liên quan vi phạm điều 37 những người có tội là-


(a)  chủ sở hữu, tổng biên tập hoặc nhà xuất bản của tờ báo hoặc tạp chí trong trường hợp xuất bản một báo cáo bằng văn bản là một phần của tờ báo hoặc tạp chí;


(b) người xuất bản trong trường hợp xuất bản một báo cáo bằng văn bản không phải là một phần của tờ báo hoặc tạp chí;


(c) bất kì doanh nghiệp nào tham gia vào việc cung cấp dịch vụ có bao gồm chương trình và bất kì ai có chức năng liên quan đến chương trình tương đương với vị trí của tổng biên tập một tờ báo trong trường hợp đưa một báo cáo vào chương trình liên quan.


(2) Một người có tội về một tội phạm theo điều này phải chịu trách nhiệm về một bản án tổng hợp là phạt tiền với số lượng không vượt quá mức 5 theo mức  chuẩn.


(3) Các giai đoạn tố tụng đối với  một tội phạm theo điều này không được tiến hành tại Anh và xứ Uên trừ khi có sự đồng ý của Tổng Chưởng lý.


(4) Khoản (12) của điều (37) áp dụng vì mục đích của điều này như được áp dụng vì mục đích đó.

PHẦN IV

PHÁN QUYẾT

Ý nghĩa của việc xét hỏi trước khi xét xử
.


39. – (1)  Vì mục đích của Phần này, xét hỏi là việc xét hỏi trước khi xét xử nếu nó liên quan đến việc xét xử dựa vào cáo trạng và nó diễn ra-


(a) sau khi quyết định đưa bị can ra xét xử về tội phạm liên quan hoặc sau khi các thủ tục tố tụng cho việc xét xử đã được chuyển giao cho Toà án Hoàng gia, và


(b) trước khi bắt đầu việc xét xử.


(2) Vì mục đích của Phần này, xét hỏi cũng là việc xét hỏi trước khi xét xử nếu-


(a) việc xét hỏi liên quan đến việc xét xử theo một cáo trạng được tiến hành theo một bản cáo trạng được đưa ra theo quy định của điều 2(2)(b) Luật Tư Pháp Hành Chính (các quy định khác) 1933 (cáo trạng được đưa ra theo chỉ đạo của Toà phúc thẩm, hoặc theo chỉ đạo hoặc với sự đồng ý của một thẩm phán), và


(b) việc xét hỏi xảy ra sau khi đưa ra bản cáo trạng và trước khi bắt đầu việc xét xử.


(3) Vì mục đích của điều này, việc xét xử theo cáo trạng bắt đầu khi bồi thẩm đoàn tuyên thệ để xem xét vấn đề có tội hay không hoặc vấn đề về sự phù hợp của việc nhận tội hoặc, trường hợp toà án chấp nhận một lời nhận tội trước khi bồi thẩm đoàn tuyên thệ, việc xét xử bắt đầu khi lời nhận tội đó được chấp nhận; nhưng điều này phải tuân điều 8 Luật Tư pháp Hình sự 1987 và điều 30 của luật này (xét hỏi sơ bộ).

Quyền ra phán quyết.


40. – (1) Tại phiên xét hỏi trước khi xét xử, thẩm phán có thể ra phán quyết về-


(a) bất kì vấn đề  nào liên quan đến việc chấp nhận chứng cứ;


(b) bất kì vấn đề nào khác về luật đối với vụ án liên quan.


(2) Một phán quyết có thể được ban hành theo điều này-


(a) theo đơn của một bên trong vụ án, hoặc


(b) theo đề nghị bằng văn bản của chính thẩm phán.


(3) Theo điểm (4), một phán quyết được ban hành theo điều này có hiệu lực bắt buộc từ thời điểm nó được ban hành cho đến khi vụ án đối với bị can hoặc, nếu có nhiều hơn một, đối với từng người trong số họ được giải quyết xong; và vụ án đối với bị can được giải quyết xong khi-


(a) bị can bị kết án hoặc được tuyên vô tội, hoặc


(b) công tố viên quyết định không tiếp tục tiến hành vụ án đối với bị can.


(4) Thẩm phán có thể kết thúc hoặc sửa đổi (hoặc tiếp tục sửa đổi) một phán quyết được đưa ra theo điều này nếu thấy rằng lợi ích của công lý đòi hỏi phải làm như vậy; và thẩm phán có quyền hành động theo khoản này-


(a) theo đơn của một bên trong vụ án, hoặc


(b) theo đề nghị bằng văn bản của chính thẩm phán.


(5) Không một đơn nào theo điểm (4)(a) được đưa ra trừ khi có sự thay đổi tài liệu của vụ án vào thời điểm đưa ra phán quyết hoặc, nếu trước đó đã có đơn, vào thời điểm khi đơn (hoặc đơn cuối cùng) được đưa ra.


(6) Thẩm phán được đề cập đến trong khoản (4) không cần thiết phải là thẩm phán ra phán quyết hoặc, đối với trường hợp sửa đổi phán quyết, không nhất thiết phải là thẩm phán (hoặc bất kì ai trong số các thẩm phán) đã sửa đổi phán quyết. 


(7) Vì mục đích của điều này, công tố viên là bất kì ai hành động như một công tố viên, dù là cá nhân hay tổ chức.

Hạn chế việc báo cáo.


41. – (1) Trừ khi được quy định bởi điều này-


(a) không được xuất bản tại Anh báo cáo bằng văn bản về các vấn đề thuộc phạm vi khoản (2);


(b) không được đưa vào một chương trình liên quan để tiếp nhận tại Anh các vấn đề thuộc phạm vi khoản (2).


(2) Các vấn đề sau thuộc phạm vi khoản này-


(a) một phán quyết được đưa ra theo điều 40;


(b) các thủ tục tố tụng theo đơn đối với phán quyết được đưa ra theo điều 40;


(c) lệnh xử lý hoặc sửa đổi hoặc tiếp tục sửa đổi phán quyết được đưa ra theo điều 40;


(d) các thủ tục tố tụng theo một đơn đề nghị hủy bỏ, sửa đổi hoặc tiếp tục sửa đổi một  phán quyết theo điều 40.


(3) Thẩm phán giải quyết bất kì vấn đề nào thuộc phạm vi khoản (2) có quyền ra lệnh là khoản (1) không áp dụng, hoặc không áp dụng trong phạm vi nhất định, đối với  báo cáo về vấn đề đó.


(4) Khi chỉ có một bị can và người này phản đối việc ra một lệnh theo khoản (3) thẩm phán phải ra lệnh nếu (và chỉ nếu) hài lòng sau khi xét hỏi với trình bày của bị can là công lý đòi hỏi phải làm như vậy; và nếu lệnh đó được đưa ra thì sẽ không được áp đối với báo cáo giải quyết bất kì sự phản đối hoặc trình bày nào như vậy.


(5) Khi có hai hoặc nhiều hơn số bị can và một hoặc nhiều hơn trong số họ phản đối việc ra một lệnh theo khoản (3) thì thẩm phán phải ra lệnh nếu (và chỉ nếu) hài lòng sau khi nghe lời trình bày của từng bị can về việc công lý đòi hỏi phải làm như vậy; và nếu lệnh được đưa ra thì lệnh đó không áp dụng đối với  báo cáo giải quyết bất kì sự phản đối hoặc trình bày nào như vậy.


(6) Khoản (1) không áp dụng đối với-


(a) việc xuất bản một báo cáo về các vấn đề, hoặc


(b) việc đưa báo cáo về các vấn đề vào một chương trình liên quan,

 vào lúc kết thúc việc xét xử của bị can hoặc bị can cuối cùng bị xét xử.


(7) điều này không ảnh hưởng đến các điều cấm hoặc giới hạn do các luật khác ấn định về việc xuất bản  hoặc về vấn đề trong một chương trình. 


(8) Trong điều này-


(a) “xuất bản”, liên quan đến báo cáo, có nghĩa là xuất bản báo cáo, hoặc chỉ mình báo cáo  hoặc chỉ là một phần của một tờ báo hoặc tạp chí, nhằm phổ biến cho công chúng;


(b) những diễn đạt có cùng bản chất với “xuất bản” phải được hiểu như trên;


(c) “chương trình liên quan” có nghĩa là một chương trình được bao gồm trong một dịch vụ chương trình, trong phạm vi ý nghĩa của Luật Truyền thông 1990.

Các tội phạm liên quan đến việc báo cáo.


42. – (1) Nếu một báo cáo được xuất bản hoặc đưa vào một chương trình liên quan trái với điều 41, những người sau là có tội-


(a) bất kì chủ sở hữu, tổng biên tập hoặc nhà xuất bản nào của tờ báo hoặc tạp chí đó trong trường hợp xuất bản một báo cáo viết là một phần của tờ báo hoặc tạp chí, ;


(b) người xuất bản nó trong trường hợp xuất bản một báo cáo viết không phải là một phần của tờ báo hoặc tạp chí, ;


(c) bất kì tổ chức kinh tế nào tham gia vào việc cung cấp dịch vụ có chương trình được bao gồm và bất kì ai có chức năng liên quan đến chương trình tương đương với vị trí của tổng biên tập một tờ báo trong trường hợp đưa báo cáo vào chương trình liên quan.


(2) Người nào phạm vào một tội theo điều này thì bị toà án cảnh sát phạt tiền không quá mức 5 theo mức chuẩn.


(3) Các thủ tục tố tụng đối với một tội theo điều này không được tiến hành tại Anh và xứ Uên (Wales) mà thay vào đó là do hoặc với sự đồng ý của Tổng Chưởng lý.


(4) Khoản (8) điều 41 áp dụng vì mục đích của điều này như là nó áp dụng vì mục đích đó.

Phạm vi áp dụng của Phần này.


43. – (1) Phần này áp dụng liên quan đến việc xét hỏi trước khi xét xử bắt đầu vào hoặc sau ngày được ấn định.


(2) Dẫn chiếu trong khoản (1) đến ngày được ấn định là ngày được ấn định vì mục đích của điều này theo lệnh của Bộ trưởng Ngoại giao.

PHẦN V

ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ, CHUYỂN GIAO, V.V…

Phục hồi một số quy định.


44. – (1) Luật An ninh trật tự và Tư pháp Hình sự 1994 được sửa đổi như sau.


(2) Điều 44 và Phụ lục 4 (quy định việc chuyển giao để xét xử thay cho các thủ tục đưa vụ án ra xét xử) bị huỷ bỏ.


(3) Trong mỗi điều 34, 36 và 37 đoạn a khoản (2) (tố tụng tại toà án cảnh sát nhằm chuyển giao) phải bị thay thế bởi-


“(a) Toà án cảnh sát điều tra tội phạm như là thẩm phán điều tra;”.


(4) Các điều 34(7), 36(8) và 37(7) (chuyển giao) bị huỷ bỏ.


(5) Trong Phụ lục 11 (huỷ bỏ) các đề mục liên quan đến những điều sau (đưa vụ án ra xét xử, chuyển giao và các vấn đề khác) bị huỷ bỏ-


(a) điều 13(3) và 49(2) của Luật Tư pháp Hình sự 1925;


(b) điều 1 của Luật Tố tụng Hình sự 1965 (Sự hiện diện của các Nhân chứng);


(c) điều 7 của Luật Tư pháp Hình sự 1967 và trong điều 36(1) của Luật đó, định nghĩa “thủ tục đưa vụ án ra xét xử”;


(d) trong đoạn 1 của Phụ lục 2 của Luật Kháng cáo Hình sự 1968, các từ từ “điều 13(3)” đến “nhưng”;


(e) trong điều 46(1) của Luật Tư pháp Hình sự 1972, các từ “Điều 102 của Luật Toà án Cảnh sát 1980 và”, “được cho phép một cách tương ứng”, “thủ tục đưa vụ án ra xét xử và trong những điều khác”. “và điều 106 của Luật nói trên 1980”, “trừng phạt việc tạo ra”, “102 hoặc” và “, nếu có thể”, và điều 46(2) của Luật đó;


(f) trong điều 32(1)(b) của Luật về Thẩm quyền của Toà án Hình sự 1973, các từ “xét xử hoặc”;


(g) trong Phụ lục 1 về Luật Diễn giải 1978, đoạn (a) của định nghĩa “bị đưa ra xét xử”;


(h) trong điều 97(1) của Luật Toà án Cảnh sát 1980, các từ từ “trong một cuộc điều tra” đến “là) hoặc”, điều 102, 103, 105, 106 và 145(1)(e) của Luật đó, trong điều 150(1) của Luật đó, định nghĩa “đưa vụ án ra xét xử”, và đoạn 2 của Phụ lục 5 của Luật đó;


(i) trong điều 2(2)(g) của Luật Nỗ lực Hình sự 1981 các từ “hoặc bị đưa ra xét xử”;


(j) trong điều 1(2) của Luật Tư pháp Hình sự 1982 các từ “xét xử hoặc”;


(k) các đoạn 10 và 11 của Phụ lục 2 của Luật Tư pháp Hình sự 1987;


(l) trong điều 20(4)(a) của Luật Trợ giúp Pháp lý 1988, các từ “xét xử hoặc”, và điều 20(4)(b) và (5) của Luật đó;


(m) trong điều 1(4) của Luật Tội phạm Chiến tranh 1991, các từ “nước Anh, xứ Uên hoặc”, và Phần I của Phụ lục Luật này.


(6) Luật 1994 phải được coi là đã được thông qua với các sửa đổi theo khoản (2) và (5).


(7) Khoản (3) và (4) áp dụng khi một toà án cảnh sát bắt đầu điều tra một tội phạm như là việc thẩm tra công lý sau ngày Luật này được thông qua.

Thông báo về việc chuyển giao.


45. – (1) Điều 5 của Luật Tư pháp Hình sự 1987 (thông báo chuyển giao trong các vụ án lừa đảo phức tạp hoặc nghiêm trọng) phải được sửa đổi như đã đề cập trong khoản (2) và (3).


(2) Trong khoản (9)(a) (các quy định) đối với các từ “tuyên bố về chứng cứ” được thay thế bằng “các bản sao tài liệu chứa đựng chứng cứ (bao gồm chứng cứ miệng)”.


(3) Khoản sau phải được thêm vào sau khoản (9)-


“9A Các quy định theo khoản (9)(a) nói trên có thể quy định rằng không có yêu cầu nào đối với các bản sao tài liệu đi kèm với thông báo chuyển giao nếu chúng được đề cập, trong các tài liệu chuyển kèm với thông báo chuyển giao, như đã nộp.”


(4) Trong Phụ lục 6 của Luật Tư pháp Hình sự 1991 (thông báo chuyển giao trong các vụ án cụ thể liên quan đến trẻ em) đoạn 4 (các quy định) được sửa đổi như đã đề cập trong khoản (5) và (6).


(5) Trong điểm (1)(a) về các từ “thông báo chứng cứ” được thay thế bằng “các bản sao tài liệu chứa đựng chứng cứ (bao gồm chứng cứ miệng)”.


(6) Điểm sau được thêm vào sau điểm (1)-


“(1A) Các quy định theo điểm (1)(a) nói trên có thể quy định rằng không có yêu cầu nào đối với các bản sao tài liệu đi kèm với thông báo chuyển giao nếu chúng được đề cập, trong các tài liệu chuyển kèm với thông báo chuyển giao, như đã nộp.”


(7) Trong khoản 6 của Phụ lục 6 Luật 1991 (hạn chế thông báo) trong điểm (8) đối với các từ “điểm (5) và (6)” được thay thế bằng “điểm (5) và 7)”.


(8) Điều này áp dụng khi đưa ra một thông báo chuyển giao theo điều 4 của Luật 1987 hoặc được tống đạt theo điều 53 của Luật 1991 (như vụ án có thể) vào hoặc sau ngày được ấn định.


(9) Dẫn chiếu trong điểm (8) đến ngày được ấn định là ngày được ấn định vì mục đích của điều này theo lệnh của Bộ trưởng Ngoại giao.

Tội phạm chiến tranh: huỷ bỏ thủ tục chuyển giao.


46. – (1) Trong Luật Tội phạm Chiến tranh 1991-


(a) trong điều 1(4) (giới thiệu Phụ lục quy định thủ tục sử dụng thay thế cho các thủ tục đưa vụ án ra xét xử đối với các tội phạm chiến tranh nhất định) các từ “Anh, xứ Uên hoặc” bị huỷ bỏ, và


(b) Phần I của Phụ lục (thủ tục sử dụng tại Anh và xứ Uên thay cho thủ tục đưa vụ án ra xét xử) bị huỷ bỏ.


(2) Trong điều 20(4) của Luật Trợ giúp Pháp lý 1988 (thẩm quyền của toà án cảnh sát cho phép trợ giúp pháp lý đối với các thủ tục tại Toà án Hoàng gia)-


(a) từ “hoặc” được thêm vào cuối khoản (b), và


(b) khoản (bb) (liên quan đến một thông báo chuyển giao theo Phần I của Phụ lục Luật Tội phạm Chiến tranh 1991) bị huỷ bỏ.

Thủ tục đưa vụ án ra xét xử.


47. Phụ lục 1 của Luật này (bao gồm các quy định về thủ tục đưa vụ án ra xét xử và các vấn đề liên quan) có hiệu lực.

PHẦN VI

TOÀ ÁN CẢNH SÁT

Bị can không trình diện: ban hành lệnh.


48. – (1) Điều 13 của Luật Toà án Cảnh sát 1980 (bị can không trình diện: ban hành lệnh) được sửa đổi như sau.


(2) Trong khoản (2) (không ra lệnh nếu đã triệu tập trừ khi đáp ứng các điều kiện nhất định) đối với các từ “trừ khi” cho đến hết khoản này được thay thế bằng “trừ khi điều kiện tại khoản (2A) dưới đây hoặc trong khoản (2B) dưới đây được đáp ứng”.


(3) Các khoản sau được thêm vào sau khoản (2)-


“2A Điều kiện trong khoản này được chứng minh cho đến khi toà án thấy thỏa đáng, trên cơ sở tuyên thệ hoặc theo những cách thức khác được quy định, việc triệu tập được tống đạt cho bị can trong thời hạn mà  toà án cho là hợp lý trước khi xét xử hoặc hoãn xét xử.


(2B) Điều kiện trong khoản này là-


(a) lần hoãn này là lần thứ hai hoặc hoặc lần hoãn tiếp theo của việc xét xử,


(b) bị can có mặt vào lần cuối (hoặc duy nhất) khi việc xét xử bị hoãn, và


(c) vào lần đó toà án quyết định thời điểm xét xử do việc hoãn lần này.”


(4) Điều này áp dụng khi toà án dự định ban hành một lệnh theo điều 13 vào hoặc sau ngày được ấn định.


(5) Dẫn chiếu tại khoản (4) đến ngày được ấn định là ngày được ấn định vì mục đích của điều này theo lệnh của Bộ trưởng Ngoại giao.

Tội phạm theo cả hai cách: ý định thú nhận của bị can.


49. – (1) Luật Toà án Cảnh sát 1980 được sửa đổi như sau.


(2) Các điều sau được thêm vào sau điều 17 (các tội phạm có thể bị xét xử căn cứ vào cáo trạng hoặc không cần cáo trạng)-

Thủ tục sơ bộ: bị can cho thấy ý định thú nhận.


17A. – (1) Điều này có hiệu lực khi một người đủ 18 tuổi trình diện hoặc được đưa ra trước toà án cảnh sát căn cứ vào một thông báo cáo buộc người này về một tội phạm có thể được xét xử theo cả hai cách.


(2) Tất cả những gì toà án yêu cầu phải làm theo những quy định sau đây của điều này phải được thực hiện với sự có mặt của bị can tại toà án.


(3) Toà án ra lệnh việc buộc tội phảI được viết thành văn bản, nếu điều này chưa được làm, và phải đọc cho bị can.


(4) Tiếp theo toà án phải giải thích cho bị can bằng ngôn ngữ thông thường là người này có thể chỉ rõ (nếu tội phạm phải đưa ra xét xử) liệu sẽ nhận tội hay không nhận tội, và nếu cho thấy là sẽ nhận tội-


(a) toà án phải tiến hành như đề cập trong khoản (6) dưới đây; và


(b) bị can có thể phải chịu hình phạt trước Toà án Hoàng gia theo điều 38 dưới đây nếu toà án có quan điểm được đề cập trong khoản (2) của điều đó.


(5) Tiếp theo toà án phải hỏi bị can liệu (nếu tội phạm phải đưa ra xét xử) người này sẽ nhận tội hay không nhận tội.


(6) Nếu bị can chỉ ra là mình sẽ nhận tội thì toà án phải tiến hành như là-


(a) tố tụng được tiến hành lúc bắt đầu xét xử tại toà án cảnh sát theo thông báo; và


(b) điều 9(1) nói trên được tuân thủ và người này nhận tội theo điều đó.


(7) Nếu bị can chỉ ra rằng mình sẽ không nhận tội thì điều 18(1) dưới đây được áp dụng.


(8) Nếu bị can trên thực tế không thể chỉ ra cách thức thú nhận, vì mục đích của điều này và điều 18(1) dưới đây thì phải được hướng dẫn để chỉ ra là sẽ không nhận tội.


(9) Theo khoản (6) nói trên, những việc sau không được làm vì bất kì mục đích nào để có được lời thú nhận-


(a) hỏi bị can theo điều này liệu (nếu tội phạm phải đưa ra xét xử) sẽ nhận tội hay không nhận tội;


(b) dấu hiệu của bị can theo điều này cho thấy cách thức thú nhận.

Ý định thú nhận: vắng mặt bị can.


17B. – (1) Điều này có hiệu lực khi- 


(a) một người đủ 18 tuổi trình diện hoặc được đưa ra trước toà án cảnh sát căn cứ vào một thông báo cáo buộc người này về một tội phạm có thể được xét xử theo cả hai cách,


(b) bị can được đại diện bởi một người đại diện pháp lý,


(c) toà án xét thấy rằng vì lý do bị can gây rối tại toà án thì việc tiến hành tố tụng theo điều 17A với sự có mặt của người này là không thực tế, và


(d) toà án xét thấy nên tiến hành với sự vắng mặt của bị can.


(2) Trong trường hợp như vậy-


(a) toà án ra lệnh việc buộc tội phải được viết thành văn bản, nếu điều này chưa được làm, và phải đọc cho người đại diện.


(b) toà án phải hỏi người đại diện là liệu (nếu tội phạm phải đưa ra xét xử) bị can sẽ nhận tội hay không nhận tội;


(c) nếu người đại diện chỉ ra là bị can sẽ nhận tội thì toà án phải tiến hành như là tố tụng được tiến hành lúc bắt đầu xét xử tại toà án cảnh sát theo thông báo; và như là điều 9(1) nói trên được tuân thủ và người này nhận tội theo điều đó.


(d) nếu người đại diện chỉ ra là bị can sẽ không nhận tội thì điều 18(1) dưới đây được áp dụng.


(3) Nếu người đại diện trên thực tế không thể chỉ ra cách thức bị can sẽ thú nhận, vì mục đích của điều này và điều 18(1) dưới đây thì phải được hướng dẫn để chỉ ra là bị can sẽ không nhận tội.


(4) Theo khoản (2)(c) nói trên, những việc sau không được làm vì bất kì mục đích nào để có được lời thú nhận-


(a) hỏi người đại diện theo điều này liệu (nếu tội phạm phải đưa ra xét xử) bị can sẽ nhận tội hay không nhận tội;


(b) dấu hiệu của người đại diện theo điều này cho thấy cách thức bị can thú nhận.

Ý định thú nhận: hoãn.


17C. Toà án cảnh sát tiến hành theo điều 17A hoặc 17B nói trên có thể hoãn tố tụng tại bất kì thời điểm nào, và bằng việc làm như vậy vào bất kì dịp nào khi bị can trình diện có quyền tạm giam bị can, và phải tạm giam người này nếu-


(a) vào thời điểm người này trình diện lần đầu, hoặc được đưa đến, trước toà án để trả lời về thông tin người này bị tạm giam hoặc, đã được thả do vì được bảo lãnh, tình nguyện vào trại giam của toà án; hoặc


(b) bị can đã bị tạm giam vào thời điểm nào đó trong tiến trình tố tụng theo thông báo; 

và khi toà án tạm giam bị can, thời điểm được ấn định cho việc phục hồi tố tụng phải là thời điểm mà bị can được yêu cầu trình diện hoặc được đưa đến trước toà án theo lệnh tạm giam hoặc sẽ được yêu cầu đưa ra trước toà án nhưng theo điều 128(3A) dưới đây.”


(3) Trong điều 18(1) (thủ tục sơ bộ) sau từ “cả hai cách” phải thêm vào “và-


(a) người này chỉ ra theo điều 17A nói trên là (nếu tội phạm phải được đưa ra xét xử) người này sẽ không nhận tội, hoặc


(b) đại diện của người này chỉ ra theo điều 17B nói trên là (nếu tội phạm phải được đưa ra xét xử) người này sẽ không nhận tội, hoặc


(b) đại diện của người này chỉ ra theo điều 17B nói trên là (nếu tội phạm phải được đưa ra xét xử) người này sẽ không nhận tội”.


(4) Trong điều 19 (toà án phải xem xét liệu phương thức xét xử nào tỏ ra là phù hợp) đoạn (a) của khoản (2) (lời buộc tội được đọc cho bị can) bị huỷ bỏ.


(5) Tại-


(a) các khoản (1A), (3A), (3C) và (3E) của điều 128 (tạm giam), và


(b) khoản (1) điều 130 (chuyển giao việc xét tạm giam), sau “10(1)” thêm “,17C”.


(6) Điều này áp dụng khi một người trình diện hoặc được đưa ra trước một toà án cảnh sát vào hoặc sau ngày được ấn định, trừ khi người này đã trình diện hoặc được đưa ra trước toà án liên quan đến cùng một tội phạm vào một thời điểm nói trên trước ngày đó.


(7) Dẫn chiếu tại khoản (6) đến ngày được ấn định là ngày được ấn định vì mục đích của điều này theo lệnh của Bộ trưởng Ngoại giao.

Hiệu lực của việc trả tiền phạt.


50. – (1) Tại điều 87 của Luật Toà án Cảnh sát 1980 (thi hành hình phạt tiền) tại khoản (3) (không tiến hành tố tụng trừ khi toà án uỷ quyền việc tố tụng sau khi thẩm tra các biện pháp) với các từ “được uỷ quyền” cho đến hết khoản đó phải được thay thế bởi “đã có việc điều tra theo điều 82 nói trên đối với các phương thức của một người và người này trình diện trước toà án để các phương thức thích hợp để trả toàn bộ số tiền ngay lập tức.”


(2) Điều này áp dụng khi thư kí toà án cảnh sát dự định tiến hành tố tụng theo điều 87(1) vào hoặc sau ngày được ấn định.


(3) Dẫn chiếu tại khoản (2) đến ngày được ấn định là ngày được ấn định vì mục đích của điều này theo lệnh của Bộ trưởng Ngoại giao.

Triệu tập nhân chứng và lệnh bắt người này.


51. – (1) Tại điều 97 của Luật Toà án Cảnh sát 1980 (triệu tập nhân chứng và lệnh bắt người này) các khoản sau phải được thêm vào sau khoản (2A)-


“(2B) Thẩm phán có thể từ chối ban hành lệnh triệu tập theo khoản (1) nói trên liên quan đến việc xét xử tại toà án cảnh sát dựa trên một thông báo nếu không hài lòng với đơn xin ban hành lệnh triệu tập của một bên trong vụ án ngay khi thực tế cho phép một cách hợp lý sau khi bị can không nhận tội.


(2C) Liên quan đến việc xét xử tại toà án cảnh sát theo một thông báo, khoản (2) nói trên có hiệu lực như là việc dẫn chiếu đến các vấn đề được đề cập trong khoản (2B) nói trên.”


(2) Điều này áp dụng đối với các thủ tục tố tụng vì mục đích không ra lệnh triệu tập theo điều 97(1), và không ban hành lệnh theo điều 97(2), trước ngày được ấn định.


(3) Dẫn chiếu tại khoản (2) đến ngày được ấn định là ngày được ấn định vì mục đích của điều này theo lệnh của Bộ trưởng Ngoại giao.

Tạm giữ.


52. – (1) Trong điều 128 của Luật Toà án Cảnh sát 1980 (tạm giữ và bảo lãnh) đoạn (c) của khoản (1A) và đoạn (c) của khoản (3A) (hạn chế những quy định nhất định về tạm giữ người đủ 17 tuổi) bị huỷ bỏ.


(2) Trong điều 128A(1) của Luật này (quyền ra lệnh cho phép tạm giữ nhiều hơn 8 ngày nếu bị can đủ 17 tuổi) các từ “đủ 17 tuổi” bị huỷ bỏ.


(3) Khoản (1) áp dụng khi tội phạm mà một người liên quan bị cáo buộc được thực hiện vào hoặc sau ngày được ấn định.


(4) Dẫn chiếu tại khoản (3) đến ngày được ấn định là ngày được ấn định vì mục đích của điều này theo lệnh của Bộ trưởng Ngoại giao.

Khấu trừ thu nhập


53. – (1) Trong điều 3 của Luật Khấu trừ Thu nhập 1971 (quyền ra lệnh của toà án), các khoản sau phải được thêm vào sau khoản (3A)-


“(3B) Khi-


(a) toà án cảnh sát ấn định một khoản tiền phạt đối với một người liên quan đến một tội, và


(b) người đó đồng ý với lệnh được ban hành theo điều này,


toà án có thể quyết định phạt tiền vào bất kì thời điểm nào, và không cần phải có đơn, ra lệnh khấu trừ thu nhập để bảo đảm việc trả tiền phạt.


(3C) Khi-


(a) toà án cảnh sát trong trường hợp một người bị kết án về một tội ra lệnh theo điều 35 của Luật Thẩm quyền Toà án Hình sự 1973 (lệnh bồi thường) yêu cầu người này trả tiền bồi thường hoặc trả các khoản tiền khác, và


(b) người đó đồng ý với lệnh được ban hành theo điều này,


toà án có thể vào bất kì thời điểm nào ban hành lệnh bồi thường, và không cần có đơn, ra lệnh khấu trừ thu nhập để đảm bảo việc trả tiền bồi thường hoặc các khoản tiền khác.”


(2) Điều này áp dụng liên quan đến-


(a) tiền phạt được ấn định liên quan đến các tội phạm được thực hiện vào hoặc sau ngày được ấn định;


(b) lệnh bồi thường được ban hành dựa trên việc kết án đối với các tội phạm được thực hiện vào hoặc sau ngày đó.


(3) Dẫn chiếu tại khoản (2) đến ngày được ấn định là ngày được ấn định vì mục đích của điều này theo lệnh của Bộ trưởng Ngoại giao.

PHẦN VII

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Sai sót trong việc tuyên vô tội

Sai sót trong việc tuyên vô tội do bị đe doạ v.v…


54. – (1) Điều này áp dụng khi-


(a) một người đã được tuyên vô tội về một tội, và


(b) một người bị kết tội về một tội xâm phạm hoạt động tư pháp liên quan đến việc can thiệp hoặc đe doạ một bồi thẩm viên hoặc nhân chứng (hoặc nhân chứng tiềm năng) trong bất kì giai đoạn tố tụng nào mà dẫn đến việc tuyên vô tội.


(2) Khi toà án kết tội một người thấy rằng-


(a) có một khả năng thực tế là, nhưng do bị can thiệp hoặc đe doạ, người được tuyên vô tội đáng lẽ ra không được tuyên vô tội, và


(b) khoản (5) không áp dụng, toà án phải chứng thực việc nhận thấy như vậy.


(3) Khi toà án chứng thực theo khoản (2) thì có quyền kiến nghị đến Toà án Cấp cao để ra lệnh huỷ việc tuyên vô tội, và Toà án cấp cao phải ra lệnh nếu (nhưng không ra lệnh như vậy trừ khi) bốn điều kiện trong điều 55 được thoả mãn.


(4) Khi một lệnh được làm theo điều (3), các thủ tục tố tụng có thể được tiến hành chống lại một người được tuyên vô tội về tội mà người này được tuyên vô tội.


(5) Khoản này áp dụng trong trườn hợp sẽ là trái với lợi ích của công lý để tiến hành tố tụng chống lại người được tuyên vô tội về tội phạm mà người này được tuyên vô tội do khoảng trống về thời gian hoặc vì bất kì lí do nào khác.


(6) Vì mục đích của điều này, các tội phạm sau là tội xâm phạm hoạt động tư pháp-


(a) tội lừa dối hoặc ngăn cản việc điều tra;


(b) tội phạm theo điều 51(1) của Luật Trật tự công cộng và Tư pháp Hình sự 1994 (đe doạ v.v… nhân chứng, bồi thẩm viên và những người khác);


(c) tội giúp sức, xúi giục hoặc tổ chức cho người khác thực hiện tội phạm theo điều 1 của Luật Khai báo sai sự thật 1911.


(7) Điều này áp dụng liên quan đến việc tuyên vô tội đối với các tội phạm bị cáo buộc là được thực hiện vào hoặc sau ngày được ấn định.


(8) Dẫn chiếu tại khoản (2) đến ngày được ấn định là ngày được ấn định vì mục đích của điều này theo lệnh của Bộ trưởng Ngoại giao.

Các điều kiện cho việc ra lệnh.


55. (1) Điều kiện trước tiên là Toà án Cấp cao thấy chắc chắn là người được tuyên vô tội đáng lẽ ra không được tuyên vô tội do bị can thiệp hoặc đe dọa.


(2) Điều kiện thứ hai là Toà án không thấy rằng, sẽ là đi ngược lại lợi ích của công lý để tiến hành tố tụng chống lại người được tuyên vô tội đối với tội phạm mà người này được tuyên vô tội, do khoảng trống thời gian hoặc vì bất kì lý do nào khác.


(3) Điều kiện thứ ba là Toà án thấy rằng người được tuyên vô tội đã được cho cơ hội hợp lý để đưa ra những tuyên bố bằng văn bản tại toà án.


(4) Điều kiện thứ tư là Toà án thấy rằng việc kết án về tội xâm phạm hoạt động tư pháp là chắc chắn.


(5) Trong khi áp dụng khoản (4) Toà án phải-


(a) xem xét toàn bộ thông tin được gửi đến, nhưng


(b) bỏ qua khả năng phát hiện các tình tiết mới.


(6) Theo đó, điều kiện thứ tư có tác dụng là Toà án không được ra lệnh theo điều 54(3) nếu (ví dụ như) Toà án thấy rằng thời hạn được phép đưa ra thông báo kháng cáo chưa hết hoặc một kháng cáo đang bị tạm hoãn.

Thời hạn tố tụng.


56. – (1) Khi-


(a) một lệnh được đưa ra theo điều 54(3) huỷ bỏ việc tuyên vô tội,


(b) theo điều 54(4) đề nghị tiến hành tố tụng chống lại người được tuyên vô tội đối với tội phạm được tuyên vô tội, và


(c) ngoài khoản này, hiệu lực của một luật là khi tiến trình tố tụng phải được bắt đầu trước một thời hạn cụ thể được tính toán bằng cách dẫn chiếu đến hành vi phạm tội,

 trong quan hệ với tiến trình tố tụng thì luật phải có hiệu lực như là thời hạn thực ra được tính toán bằng việc dẫn chiếu đến thời điểm ra lệnh theo điều 54(3).


(2) Khoản (1)(c) áp dụng cho dù là luật được diễn đạt để mà (ví dụ như) được áp dụng trong trường hợp-


(a) đoạn 10 của Phụ lục 2 của Luật Các tội phạm Tình dục 1956 (việc truy tố đối với các tội nhất định có thể không được tiến hành muộn hơn 12 tháng sau khi xảy ra tội phạm);


(b) điều 127(1) của Luật Toà án Cảnh sát 1980 (toà án cảnh sát không xem xét thông báo trừ khi nó được nộp trong vòng 6 tháng kể từ khi tội phạm được thực hiện);


(c) một luật ấn định một thời hạn chỉ trong những trường hợp nhất định (khi Giám đốc Cơ quan Công tố không khởi tố hoặc đồng ý với việc khởi tố).

Sai sót trong việc tuyên vô tội: bổ sung.


57. – (1) Điều 45 của Luật về các Tội phạm Xâm phạm Con người 1861 (giải phóng một người khỏi tố tụng hình sự trong những tình huống nhất định) phải có hiệu lực theo điều 54(4) của Luật này.


(2) Luật Khinh thường Toà án 1981 được sửa đổi như đề cập trong các khoản (3) và (4).


(3) Tại điều 4 (các báo cáo hiện thời về tiến trình tố tụng) sau khoản (2) được thêm các khoản sau-


“(2A) Trong các giai đoạn tố tụng đối với các tội xâm phạm hoạt động tư pháp vì mục đích của điều 54 của Luật Điều tra và Tố tụng Hình sự 1996 (việc tuyên vô tội có sai lầm do một tội xâm phạm hoạt động tư pháp) toà án thấy rằng có khả năng là (theo điều đó) tiến trình tố tụng có thể được tiến hành chống lại một người đối với một tội phạm mà người này được tuyên vô tội, khoản (2) của điều này áp dụng như là tiến trình tố tụng bị tạm hoãn hoặc sắp xảy ra.”


(4) Tại Phụ lục 1 (thời điểm khi tố tụng đang tiến hành vì mục đích của điều 2) trong đoạn 3 (thời hạn tiến hành tố tụng hình sự) sau “4” thêm “hoặc 4A”, và sau đoạn 4 phải thêm-


“4A. Khi do kết quả của một lệnh theo điều 54 của Luật Điều tra và Tố tụng Hình sự 1996 (việc tuyên vô tội có sai lầm do tội xâm phạm hoạt động tư pháp) tố tụng được tiến hành chống lại một người đối với một tội phạm mà trước đó người này được tuyên vô tội, bước khởi đầu của tố tụng là việc chứng thực theo khoản (2) của điều đó; và đoạn 4 có hiệu lực theo điều này.”

Các cam kết đối kháng

Lệnh liên quan đến một số cam kết nhất định.


58. – (1) Điều này áp dụng khi một người bị kết tội và người này hoặc đại diện của người này trình bày các tình tiết giảm nhẹ trước khi-


(a) toà án quyết định hình phạt đối với người này liên quan đến tội phạm, hoặc


(b) toà án cảnh sát quyết định việc có đưa người này ra trước Toà án Hoàng gia để quyết định hình phạt.


(2) Điều này cũng áp dụng khi một hình phạt được thông qua đối với một người liên quan đến một tội phạm và người này hoặc đại diện của người này nộp đơn yêu cầu liên quan đến hình phạt trước khi-


(a) toà án xem xét một kháng cáo hoặc xét lại hình phạt, hoặc


(b) toà án quyết định liệu có cho phép kháng cáo hình phạt.


(3) Khi toà án nhận thấy rằng có khả năng thực tế là một lệnh theo khoản (8) sẽ được ban hành liên quan đến cam kết, toà án có thể ra lệnh theo khoản (7) đối với cam kết.


(4) Khi có các căn cứ chắc chắn để tin rằng-


(a) một cam kết tạo thành một phần của bài trình bày hoặc một đệ trình là trái với tính cách của một người (ví dụ như, nó cho thấy là hành vi của người này hoặc là hành vi tội phạm, hoặc phi đạo đức hoặc không phù hợp), và


(b) cam kết là sai hoặc các tình tiết được cam đoan là không liên quan đến hình phạt, toà án có thể ra lệnh theo khoản (8) liên quan đến cam kết.


(5) Không được ban hành lệnh theo khoản (7) hoặc (8) liên quan đến một cam kết nếu toà án thấy rằng cam kết đã được làm trước đó-


(a) tại phiên xét xử kết tội người này, hoặc


(b) trong bất kì giai đoạn tố tụng nào khác liên quan đến tội phạm.


(6) Điều 59 có hiệu lực khi toà án ban hành một lệnh theo khoản (7) hoặc (8).


(7) Một lệnh theo khoản này-


(a) có thể được làm vào bất kì thời điểm nào trước khi toà án ra một quyết định liên quan đến hình phạt;


(b) có thể bị toà án huỷ bất kì lúc nào;


(c) theo đoạn (b), hết hiệu lực khi toà án ra một quyết định liên quan đến hình phạt.


(8) Một lệnh theo khoản này-


(a) có thể được đưa ra sau khi toà án ra một quyết định liên quan đến hình phạt, nhưng chỉ với điều kiện lệnh đó được đưa ra một cách hợp lý ngày sau khi có quyết định.  


(b) có thể bị toà án huỷ bỏ bất kì lúc nào;


(c) theo đoạn (b), hết hiệu lực khi kết thúc thời hạn 12 tháng bắt đầu từ ngày ra quyết định;


(d) có thể được đưa ra không tính đến việc có hay không một lệnh đã được ban hành theo khoản (7) đối với vụ án liên quan.


(9) Vì mục đích của khoản (7) và (8) toà án ra quyết định liên quan đến hình phạt-



(a) khi quyết định nên thông qua hình phạt nào (khi điều này áp dụng theo khoản (1)(a));


(b) khi quyết định liệu có nên đưa một người ra trước Toà án Hoàng gia để quyết định hình phạt (khi điều này áp dụng theo khoản (1)(b));


(c) khi quyết định hình phạt nên thế nào (khi điều này áp dụng theo khoản (2)(a));


(d) khi quyết định liệu có cho phép kháng cáo hay không (khi điều này áp dụng theo khoản (2)(b)).

Hạn chế việc thông báo các cam kết.


59. – (1) Khi toà án ra lệnh theo điều 58(7) hoặc (8) liên quan đến bất kì cam kết nào, vào bất kì thời điểm nào khi lệnh có hiệu lực, cam kết không được-


(a) xuất bản tại Anh dưới dạng ấn phẩm viết cho công chúng, hoặc


(b) đưa vào một chương trình liên quan để được đón nhận tại Anh.


(2) Tại điều này-


“chương trình liên quan” có nghĩa là một chương trình được bao gồm trong một dịch vụ chương trình, trong phạm vi ý nghĩa của Luật Truyền thông 1990;


“ấn phẩm viết” bao gồm một bộ phim, một bản nhạc và bất kì bản ghi nào khác dưới hình thức vĩnh cửu nhưng không bao gồm một cáo trạng hoặc tài liệu khác được chuẩn bị để sử dụng trong một giai đoạn tố tụng cụ thể.


(3) Vì mục đích của điều này, một cam kết được xuất bản hoặc bao gồm trong một chương trình nếu tài liệu được xuất bản hoặc bao gồm-


(a) tên của người mà cam kết đề cập đến hoặc, nếu không nêu tên người này, cam kết đủ các thông tin khác để công chúng có thể xác định người này là người được đề cập đến, và


(b) tái hiện chính xác từ ngữ của vấn đề được cam kết hoặc chứa đựng chất liệu của nó.

Thông báo cam kết: các tội phạm.


60. – (1) Nếu một cam kết được xuất bản hoặc đưa vào một chương trình liên quan vi phạm điều 59, những người sau đây là có tội-


(a) trong trường hợp xuất bản trong một tờ báo hoặc tạp chí, bất kì chủ sở hữu, tổng biên tập hoặc nhà xuất bản nào của tờ báo hoặc tạp chí đó;


(b) trong trường hợp xuất bản theo bất kì hình thức nào khác, người xuất bản cam kết đó;


(c) trong trường hợp cam kết được đưa vào một chương trình liên quan, bất kì cơ quan, tổ chức nào tham gia vào việc cung cấp dịch vụ có chứa chương trình và bất kì ai có chức trách liên quan đến chương trình tương đương với tổng biên tập của một tờ báo.


(2) Người nào phạm vào một tội theo điều này thì bị toà án cảnh sát phạt tiền không quá mức 5 theo mức chuẩn.


(3) Khi một người bị cáo buộc về một tội theo điều này, trách nhiệm của người bào chữa phải chứng minh rằng vào thời điểm của tội phạm bị cáo buộc-


(a) người này không nhận thức được, và không bị nghi ngờ hoặc có lý do để nghi ngờ, là một lệnh theo điều 58(7) hoặc (8) có hiệu lực vào thời điểm đó, hoặc


(b) người này không nhận thức được, và không bị nghi ngờ hoặc có lý do để nghi ngờ, việc ấn phẩm hoặc chương trình liên quan chính là, hoặc (có thể xảy ra) được bao gồm, cam kết được nói đến.


(4) Khi một tội theo điều này do một tổ chức kinh tế thực hiện được chứng minh là đã được thực hiện với sự đồng ý hoặc tiếp tay, hoặc có thể quy kết cho sự sơ ý của-


(a) giám đốc, người quản lý, thư ký hoặc các nhân viên tương tự khác của tổ chức kinh tế, hoặc


(b) một người có ý định hành động trong bất kì cương vị nào như vậy, người này cũng như tổ chức kinh tế là có tội và bị khởi tố và trừng phạt tương ứng.


(5) Liên quan đến tổ chức kinh tế có công việc do các thành viên quản lý, “giám đốc” tại khoản (4) có nghĩa là một thành viên của tổ chức kinh tế.


(6) Các khoản (2) và (3) của điều 59 áp dụng vì mục đích của điều này như là chúng áp dụng vì mục đích đó.

Thông báo các cam kết: khởi đầu và bổ sung.


61. – (1) Điều 58 áp dụng khi tội phạm đề cập trong khoản (1) hoặc (2) của điều đó được thực hiện vào hoặc sau ngày được ấn định.


(2) Dẫn chiếu tại khoản (1) đến ngày được ấn định là ngày được ấn định vì mục đích của điều này do lệnh của Bộ trưởng Ngoại giao.


(3) Điều 58 hoặc 59 không ảnh hưởng đến bất kì sự cấm đoán hoặc ngăn cản nào được ấn định theo bất kỳ luật nào khác đối với một ấn phẩm hoặc một vấn đề được bao gồm trong một chương trình.


(4) Điều 58 hoặc 59 không ảnh hưởng đến điều 3 của Luật sửa đổi Luật Vu khống 1888 (đặc quyền của báo chí thông báo về tiến trình tố tụng tại toà án).


(5) Điều 8 của Luật sửa đổi Luật Vu khống 1888 (lệnh của thẩm phán yêu cầu cho việc truy tố đối với việc vu khống được xuất bản trong một tờ báo) không áp dụng đối với việc truy tố một tội phạm theo điều 60.


(6) Theo điều 159 của Luật Tư pháp Hình sự 1988 (kháng cáo đến Toà án Phúc thẩm đối với các lệnh hạn chế báo cáo v.v…) tại khoản (1) đoạn sau được thêm vào sau đoạn (a)-


“(aa) lệnh của Toà án Hoàng gia theo điều 58(7) hoặc (8) của Luật Điều tra và Tố tụng Hình sự 1996 trong một vụ án khi Toà án kết tội một người trong một phiên xét xử dựa trên một cáo trạng;”.

Chứng cứ: các quy định đặc biệt

Liên kết truyền hình và ghi hình.


62. – (1) Theo điều 32 của Luật Tư pháp Hình sự 1988 (chứng cứ thông qua phương tiện truyền hình) các khoản sau phải được thêm vào sau khoản (3B)-


“(3C) Khi-


(a) toà án cho phép một người đưa ra bằng chứng thông qua phương tiện truyền hình, và


(b) việc cho phép được tiến hành theo khoản (1)(b) nói trên, sau đó, theo khoản (3D) sau đây, người liên quan không thể đưa ra chứng cứ ngoài việc thông qua một phương tiện truyền hình trực tiếp.


(3D) Trong trường hợp thuộc phạm vi khoản (3C) nói trên, toà án có thể cho phép đối với người đưa ra chứng cứ mà không thông qua phương tiện truyền hình trực tiếp nếu toà án thấy rằng việc cho phép là có lợi cho công lý.


(3E) Việc cho phép có thể được đưa ra theo khoản (3D) nói trên-


(a) căn cứ vào một đơn của một bên trong vụ án, hoặc


(b) căn cứ vào chính văn bản của toà án; nhưng không được làm đơn theo đoạn (a) nói trên trừ khi có những thay đổi căn bản về tình hình từ khi cho phép theo khoản (1)(b) nói trên.”


(2) Theo điều 32A của Luật Tư pháp Hình sự 1988 (ghi hình việc lấy lời khai các nhân chứng là trẻ em), các khoản sau phải được thêm vào sau khoản (6)-


“(6A) Khi toà án cho phép theo khoản (2) nói trên, nhân chứng là trẻ em không được đưa ra các chứng cứ liên quan (trong phạm vi ý nghĩa được đề cập theo khoản (6D) dưới đây) ngoài phương tiện ghi hình; nhưng phải tuân theo khoản (6B) dưới đây.


(6B) Trong trường hợp thuộc phạm vi khoản (6A) nói trên, toà án có thể cho phép nhân chứng là trẻ em đưa ra bằng chứng liên quan (trong phạm vi ý nghĩa của khoản (6D) dưới đây) ngoài phương tiện ghi hình nếu toà án thấy rằng việc cho phép là có lợi cho công lý.


(6C)  Có thể cho phép theo khoản (6B) nói trên-


(a) theo đơn của một bên trong vụ án, hoặc


(b) căn cứ vào chính văn bản của toà án; nhưng không được nộp đơn theo đoạn (a) nói trên trừ khi có những thay đổi căn bản về tình hình từ khi cho phép theo khoản (2) nói trên.


(6D) Vì mục đích của các khoản (6A) và (6B) nói trên chứng cứ là chứng cứ liên quan nếu-


(a) đó là chứng cứ chính của bên đưa ra bản ghi hình, và


(b) nó liên quan đến vấn đề mà, theo quan điểm của toà án, được giải quyết trong bản ghi và toà án không chỉ đạo để loại ra theo khoản (3) nói trên.”


(3) Điều này áp dụng khi việc cho phép liên quan được đưa ra vào hoặc sau ngày được ấn định.


(4) Dẫn chiếu tại khoản (3) đến ngày được ấn định là ngày được ấn định vì mục đích của điều này do lệnh của Bộ trưởng Ngoại giao.

Giao thông và vận tải đường bộ: quy định về các mẫu xét nghiệm.


63. – (1) Tại điều 7(3) của Luật Giao thông Đường bộ 1988 (quy định về máu hoặc nước tiểu trong quá trình điều tra việc có hay không tội vi phạm giao thông đường bộ) sau đoạn (b) phải thêm-


“(bb) một thiết bị thuộc loại được đề cập trong khoản (1)(a) nói trên đã được sử dụng tại đồn cảnh sát nhưng sỹ quan cảnh sát yêu cầu mẫu xét nghiệm hơi thở có lý do hợp lý để tin là thiết bị không cho thấy chỉ dẫn đáng tin cậy về tỷ lệ cồn trong hơi thở của người liên quan, hoặc”


(2) Tại điều 3(4) của Luật Vận chuyển và Vận tải 1992 (quy định về máu và nước tiểu trong quá trình điều tra liệu có hay không tội phạm do người làm việc trong hệ thống giao thông thực hiện) từ “hoặc” ở cuối đoạn (b) bị huỷ bỏ và sau đoạn đó phải thêm-


“(bb) một thiết bị thuộc loại được đề cập trong khoản (1)(a) nói trên đã được sử dụng tại đồn cảnh sát nhưng sỹ quan cảnh sát yêu cầu mẫu xét nghiệm hơi thở có lý do hợp lý để tin là thiết bị không cho thấy chỉ dẫn đáng tin cậy về tỷ lệ cồn trong hơi thở của người liên quan, hoặc”.


(3) Điều này áp dụng khi có đề nghị đưa ra yêu cầu được đề cập tại điều 7(3) của Luật 1988 hoặc điều 31(3) của Luật 1992 sau ngày được ấn định.


(4) Dẫn chiếu tại khoản (3) đến ngày được ấn định là ngày được ấn định vì mục đích của điều này do lệnh của Bộ trưởng Ngoại giao.

Kiểm tra dấu vân tay v.v…


64. – (1) Tại điều 63 của Luật Chứng cứ Hình sự và Cảnh sát 1984, các khoản sau thay thế cho khoản (1) (kiểm tra dấu vân tay v.v… khi một người bị bắt vì nghi ngờ có dính líu đến một tội phạm đáng kể)-


“(1) Khi một người bị bắt vì nghi ngờ có dính líu đến một tội phạm có mức độ nguy hiểm đáng kể
 hoặc đã bị cáo buộc về một tội phạm như vậy hoặc đã được cho biết là sẽ được thông báo về một tội phạm như vậy, dấu vân tay hoặc mẫu vật hoặc thông tin có được từ mẫu vật được thu thập bằng bất kì thẩm quyền nào theo Phần này của Luật này từ người đó có thể bị kiểm tra đối với-


(a) các dấu vân tay hoặc mẫu vật khác mà người kiểm tra có thể tiếp cận và được quản lý bởi hoặc thay mặt cho cơ quan cảnh sát (hoặc các cơ quan cảnh sát) thuộc phạm vi khoản (1A) dưới đây hoặc được quản lý có liên quan với hoặc là kết quả của một cuộc điều tra tội phạm;


(b) thông tin có được từ các mẫu vật khác nếu thông tin được chứa đựng trong các hồ sơ mà người kiểm tra có thể tiếp cận và được quản lý như đề cập trong đoạn (a) nói trên.


(1A) Tất cả các cơ quan cảnh sát dưới đây thuộc phạm vi khoản này-


(a) cơ quan cảnh sát trong phạm vi ý nghĩa của điều 62 của Luật Cảnh sát 1964 (liên quan đến Anh và xứ Uên);


(b) cơ quan cảnh sát trong phạm vi ý nghĩa của điều 50 của Luật Cảnh sát (Scotland) 1967;


(c) Lực lượng Cảnh vệ Hoàng gia và Lực lượng Cảnh vệ Hoàng gia Dự bị;


(d) Cơ quan Cảnh sát các Bang Jersey;


(e) cơ quan cảnh sát hưởng lương từ ngân sách nhà nước của Đảo Guernsey;


(f) Cảnh sát Đảo Đàn ông
.”


(2) Điều này áp dụng khi một người-


(a) bị bắt vì nghi ngờ có dính líu đến một tội phạm đáng kể,


(b) bị cáo buộc về một tội phạm đáng kể, hoặc


(c) được cho biết là sẽ được thông báo về một tội phạm đáng kể, sau ngày mà Luật này được thông qua.

Lệnh và triệu tập nhân chứng

Huỷ lệnh liên quan đến nhân chứng.


65. – (1) Điều 1 của Luật Tố tụng Hình sự 1965 (Sự tham dự của nhân chứng) (thẩm phán điều tra ra lệnh cho nhân chứng tham dự và đưa ra chứng cứ trước Toà án Hoàng gia) bị huỷ bỏ.


(2) Trong Luật đó, các từ sau bị huỷ bỏ-


(a) tại điều 3(1) các từ “lệnh liên quan đến nhân chứng hoặc”;


(b) tại điều 4(1) các từ “lệnh liên quan đến nhân chứng hoặc” và (khi chúng xuất hiện kế tiếp) “lệnh hoặc”;


(c) trong phần điều kiện của điều 4(1) các  từ “trong vụ án” (khi chúng xuất hiện lần đầu) đến “triệu tập nhân chứng”;


(d) tại điều 4(2) các từ “một lệnh liên quan đến nhân chứng hoặc” và (khi chúng xuất hiện kế tiếp) “lệnh hoặc”.


(3) Tại điều 145 của Luật Toà án Cảnh sát 1980 (các nguyên tắc) khoản (1)(e) (liên quan đến các lệnh liên quan đến nhân chứng) bị huỷ bỏ.


(4) Điều này có hiệu lực phù hợp với quy định theo lệnh của Bộ trưởng Ngoại giao.

Triệu tập nhân chứng đến Toà án Hoàng gia.


66. – (1) Luật Tố tụng Hình sự 1965 (Sự tham dự của nhân chứng) được sửa đổi như sau.


(2) Điều sau thay thế cho điều 2 (triệu tập nhân chứng đến Toà án Hoàng gia)-

“Ban hành lệnh triệu tập nhân chứng căn cứ vào đơn

Ban hành lệnh triệu tập nhân chứng căn cứ vào đơn đến Toà án Hoàng gia.


2. – (1) Điều này áp dụng khi Toà án Hoàng gia thấy hài lòng với việc-


(a) một người dường như có khả năng đưa ra chứng cứ quan trọng, hoặc xuất trình bất kì tài liệu hoặc đồ vật có khả năng là chứng cứ quan trọng, vì mục đích của bất kì giai đoạn tố tụng nào trước Toà án Hoàng gia, và


(b) người sẽ không tình nguyện có mặt với tư cách nhân chứng hoặc sẽ không tự nguyện xuất trình tài liệu hoặc đồ vật.


(2) Trong trường hợp này, Toà án Hoàng gia phải, chiểu theo các quy định sau của điều này, ban hành lệnh triệu tập (lệnh triệu tập nhân chứng) nhắm đến người liên quan và yêu cầu người này-


(a) có mặt trước Toà án Hoàng gia tại thời điểm và địa điểm ghi trong lệnh triệu tập, và


(b) đưa ra chứng cứ hoặc xuất trình tài liệu hoặc đồ vật.


(3) Lệnh triệu tập nhân chứng chỉ có thể được ban hành theo điều này căn cứ vào đơn; và Toà án Hoàng gia có thể từ chối ban hành lệnh triệu tập nếu bất kì yêu cầu nào liên quan đến đơn không được hoàn tất.


(4) Khi một người bị đưa ra xét xử vì bất kì tội gì mà các thủ tục tố tụng liên quan đề cập đến, đơn phải được làm ngay khi thực tế cho phép một cách hợp lý sau khi đưa ra xét xử.


(5) Khi các thủ tục tố tụng liên quan được chuyển giao cho Toà án Hoàng gia, đơn phải được làm ngay khi thực tế cho phép một cách hợp lý sau khi chuyển giao.


(6) Khi các thủ tục tố tụng liên quan đề cập đến một tội phạm theo đó bản cáo trạng được đưa ra theo thẩm quyền tại điều 2(2) của Luật Hành chính Tư pháp (các Quy định Khác) 1933 (cáo trạng được đưa ra theo sự chỉ đạo của Toà án Phúc thẩm, hoặc theo chỉ đạo hoặc đồng ý của thẩm phán) đơn phải được làm ngay khi thực tế cho phép một cách hợp lý sau khi cáo trạng được đưa ra.


(7) Đơn phải được làm theo các nguyên tắc của Toà án Hoàng gia; và quy định khác có thể được tạo ra cho các vụ án khác nhau hoặc các miêu tả của vụ án.


(8) Các nguyên tắc của Toà án Hoàng gia-


(a) có thể, trong các vụ án mà các nguyên tắc chỉ rõ, yêu cầu một bên trong vụ án phải làm đơn;


(b) có thể, trong các vụ án mà các nguyên tắc chỉ rõ, yêu cầu tống đạt thông báo về một đơn cho người mà lệnh triệu tập nhân chứng định nhắm đến;


(c) có thể, trong các vụ án mà các nguyên tắc chỉ rõ, yêu cầu đơn được nộp kèm với biên bản có các vấn đề mà nguyên tắc quy định;


(d) có thể, trong các vụ án mà các nguyên tắc chỉ rõ, quy định việc cho phép người mà lệnh triệu tập nhân chứng định nhắm đến có mặt hoặc được đại diện khi xét đơn yêu cầu triệu tập nhân chứng.


(9) Quy định có trong các nguyên tắc của Toà án Hoàng gia theo khoản (8)(c) nói trên có thể yêu cầu một bản khai có tuyên thệ, trong trường hợp cụ thể:-


(a) trình bày toàn bộ cáo buộc làm căn cứ cho các thủ tục tố tụng liên quan;


(b) chỉ rõ toàn bộ chứng cứ, tài liệu hoặc đồ vật được quy định theo cách thức khiến cho người được chỉ định có thể xác định được;


(c) chỉ rõ các căn cứ để tin rằng người được chỉ định chắc chắn có thể đưa ra toàn bộ chứng cứ  hoặc xuất trình toàn bộ các tài liệu hoặc đồ vật được quy định;


(d) chỉ rõ các căn cứ để tin rằng toàn bộ chứng cứ được quy định chắc chắn là chứng cứ quan trọng;


(e) chỉ rõ các căn cứ để tin rằng toàn bộ tài liệu hoặc đồ vật được quy định chắc chắn là chứng cứ quan trọng.


(10) Tại khoản (9) nói trên-


(a) dẫn chiếu đến bất kì chứng cứ, tài liệu hoặc đồ vật được quy định là bất kì chứng cứ, tài liệu hoặc đồ vật mà người đưa ra hoặc xuất trình dự định yêu cầu triệu tập nhân chứng;


(b) dẫn chiếu đến người được chỉ định là người mà việc triệu tập nhân chứng dự định hướng đến.

Quyền yêu cầu xuất trình trước.


2A. Lệnh triệu tập nhân chứng được ban hành theo điều 2 nói trên và yêu cầu một người xuất trình tài liệu hoặc đồ vật như đề cập trong điều 2(2) nói trên cũng có thể yêu cầu người này xuất trình tài liệu hoặc đồ vật-


(a) tại địa điểm ghi trong lệnh triệu tập, và


(b) vào thời điểm được ghi như vậy và trước khi có việc ghi  theo điều 2(2) nói trên.

Cho người thực hiện việc thẩm tra.

Lệnh triệu tập không còn cần thiết.


2B. – (1) Nếu-


(a) tài liệu hoặc đồ vật được xuất trình theo yêu cầu được ấn định bởi lệnh triệu tập nhân chứng theo điều 2A nói trên,


(b) người thực hiện triệu tập kết luận là yêu cầu được ấn định bởi lệnh triệu tập theo điều 2(2) nói trên là không còn cần thiết, và


(c) theo đó người này kiến nghị đến Toà án Hoàng gia xin ban hành chỉ thị là việc triệu tập không còn hiệu lực, Toà án có thể chỉ đạo một cách tương ứng.


(2) Việc thực hiện  theo điều này phải tuân thủ các nguyên tắc của Toà án Hoàng gia; và quy định khác có thể được đưa ra đối với các vụ án khác nhau hoặc các miêu tả của vụ án.


(3) Các nguyên tắc của Toà án Hoàng gia có thể, trong các trường hợp mà nguyên tắc chỉ rõ, yêu cầu hiệu lực của một chỉ thị theo điều này được thông báo cho người mà việc triệu tập nhắm đến.

Đơn vô hiệu hoá việc triệu tập.


2C. – (1) Nếu lệnh triệu tập nhân chứng được ban hành theo điều 2 nói trên hướng đến một người-


(a) nộp đơn đến Toà án Hoàng gia,


(b) thuyết phục được toà án là người này đã không được tống đạt thông báo về đơn xin ban hành lệnh triệu tập và người này đã vừa không có mặt vừa không được đại diện khi xét đơn, và


(c) thuyết phục được toà án là người này không thể đưa ra bất kì chứng cứ nào có khả năng là chứng cứ quan trọng hoặc, nếu có thể, xuất trình bất kì tài liệu hoặc đồ vật nào có khả năng là chứng cứ quan trọng, toà án có thể chỉ thị là lệnh triệu tập đó không còn hiệu lực.


(2) Vì mục đích của khoản (1) nói trên không quan trọng là-


(a) có hay không các nguyên tắc của Toà án Hoàng gia yêu cầu người đó được tống đạt thông báo về đơn xin ban hành lệnh triệu tập;


(b) có hay không các nguyên tắc của Toà án Hoàng gia cho phép người đó có mặt hoặc có đại diện tại phiên xét đơn.


(3) Tại khoản (1)(b) nói trên “tống đạt” có nghĩa là-


(a) tống đạt theo các nguyên tắc của Toà án Hoàng gia, trong trường hợp các nguyên tắc này yêu cầu người đó được tống đạt thông báo về đơn xin ban hành lệnh triệu tập;


(b) tống đạt theo cách thức hợp lý đối với toà án mà đơn được nộp theo điều này, trong bất kì trường hợp nào khác.


(4) Toà án Hoàng gia có thể từ chối đưa ra chỉ thị theo điều này nếu bất kì yêu cầu nào liên quan đến đơn theo điều này không được đáp ứng.


(5) Đơn theo điều này phải được làm theo các nguyên tắc của Toà án Hoàng gia; và quy định khác có thể được tạo ra cho các vụ án khác nhau hoặc các miêu tả của vụ án.


(6) Các nguyên tắc của Toà án Hoàng gia có thể, trong các trường hợp mà các nguyên tắc chỉ rõ, yêu cầu tống đạt thông báo đơn theo điều này cho người được triệu tập.


(7) Các nguyên tắc của Toà án Hoàng gia có thể, trong các trường hợp mà các nguyên tắc chỉ rõ, yêu cầu khi-


(a) người nộp đơn theo điều này có thể xuất trình một tài liệu hoặc đồ vật cụ thể, nhưng


(b) người đó muốn thuyết phục toà án là tài liệu hoặc đồ vật dường như không phải là  chứng cứ quan trọng, người này phải đảm bảo cho tài liệu hoặc đồ vật đó sẵn có tại phiên xét đơn.


(8) Khi chỉ thị theo điều này đưa ra rằng lệnh triệu tập không còn hiệu lực, người được triệu tập có thể bị yêu cầu trả tiền cho toàn bộ hoặc một phần chi phí cho đơn theo điều này.


(9) Bất kì chi phí nào được trả theo một lệnh được đưa ra theo khoản (8) nói trên do nhân viên thích hợp của toà án thu, và tiền trả cho các chi phí đó phải được thực hiện giống như một lệnh yêu cầu trả phí của Toà án Cấp cao trong một vụ án dân sự hoặc như là một khoản tiền phải trả như là một khoản nợ dân sự.

Ban hành lệnh triệu tập nhân chứng căn cứ vào văn bản của toà án

Ban hành lệnh triệu tập nhân chứng căn cứ vào văn bản của toà án.


2D. Vì mục đích của bất kì thủ tục tố tụng hình sự nào, Toà án Hoàng gia có thể bằng chính văn bản của mình ban hành lệnh triệu tập (triệu tập nhân chứng) chỉ thị  một người và yêu cầu người này-


(a) có mặt tại toà vào thời điểm và địa điểm ghi trong lệnh triệu tập, và


(b) đưa ra chứng cứ, hoặc xuất trình bất kì tài liệu hoặc đồ vật nào ghi rõ trong lệnh triệu tập.

Đơn vô hiệu hoá lệnh triệu tập.


2E. – (1) Nếu lệnh triệu tập được ban hành theo điều 2D nói trên được chỉ định đến một người-


(a) nộp đơn đến Toà án Hoàng gia, và


(b) thuyết phục toà án là người này không thể đưa ra bất kì chứng cứ nào có khả năng là chứng cứ quan trọng hoặc, nếu có thể, xuất trình bất kì tài liệu hoặc đồ vật nào có khả nănguhu là chứng cứ quan trọng, toà án có thể chỉ thị là lệnh triệu tập không còn hiệu lực.


(2) Toà án Hoàng gia có thể từ chối ra chỉ thị theo điều này nếu bất kì yêu cầu nào liên quan đến đơn theo điều này không được đáp ứng.


(3) Đơn theo điều này phải được làm phù hợp với các nguyên tắc của Toà án Hoàng gia; và quy định khác có thể được tạo ra cho các vụ án hoặc các miêu tả khác của vụ án.


(4) Các nguyên tắc của Toà án Hoàng gia có thể, trong các trường hợp mà các nguyên tắc này chỉ rõ, yêu cầu là khi-


(a) một người nộp đơn theo điều này có thể xuất trình một tài liệu hoặc đồ vật cụ thể, nhưng


(b) người này muốn thuyết phục toà án là tài liệu hoặc đồ vật dường như không thể là chứng cứ quan trọng, người này phải đảm bảo là tài liệu hoặc đồ vật sẵn có tại phiên xét đơn.

Các quy định khác”.


(3) Tại điều 3 (trừng phạt vì không chấp hành lệnh triệu tập nhân chứng) sau khoản (1) thêm-


“(1A) Bất kì ai không có lý do chính đáng không tuân theo yêu cầu của toà án theo điều 2A nói trên là phạm tội khinh thường toà án và có thể bị tòa án trừng phạt theo thủ tục rút gọn giống như trường hợp sự khinh thường của người đó được thực hiện trực tiếp với tòa án.”


(4) Tại điều 3, ở khoản (2) các từ “việc không chấp hành như vậy” được thay thế bởi “bất kì việc không chấp hành nào được nói đến trong khoản (1) hoặc (1A) nói trên”.


(5) Tại điều 4 (các bước tiếp theo để đảm bảo sự có mặt của nhân chứng) trong phần điều kiện của khoản (1) sau từ “đưa” thêm “chứng cứ dường như là”.

(6) Phụ lục 1 (đơn xin ban hành chỉ thị vô hiệu hoá lệnh triệu tập) bị huỷ bỏ.


(7) Điều này áp dụng liên quan đến bất kì thủ tục tố tụng nào vì mục đích mà theo đó không ban hành lệnh triệu tập theo điều 2 của Luật 1965 trước ngày được ấn định.


(8) Dẫn chiếu tại khoản (7) đến ngày được ấn định là ngày được ấn định vì mục đích của điều này theo lệnh của Bộ trưởng Ngoại giao.

Triệu tập nhân chứng: đảm bảo sự có mặt của nhân chứng.


67. – (1) Tại điều 4(1) của Luật Tố tụng Hình sự (Sự có mặt của Nhân chứng) 1965 (thẩm phán của Toà án Cấp cao có thể ban hành lệnh bắt nhân chứng liên quan đến người mà lệnh triệu tập nhân chứng có hiệu lực) các từ “Toà án Cấp cao” được thay thế bằng “Toà án Hoàng gia”.


(2) Điều này có hiệu lực phù hợp với quy định ban hành theo lệnh của Bộ trưởng Ngoại giao.

Các quy định không liên quan khác

Sử dụng các tuyên bố bằng văn bản và ghi chép tại phiên xét xử.


68. Phụ lục 2 của Luật này (liên quan đến việc sử dụng tại phiên xét xử các tuyên bố và ghi chép được chấp nhận là chứng cứ trong giai đoạn đưa vụ án ra xét xử) có hiệu lực.

Chứng cứ bằng các văn bản tuyên bố.


69. – (1) Tại điều 9 của Luật Tư pháp Hình sự 1967 (chứng cứ bằng văn bản tuyên bố) ở khoản (3)(a) (tuyên bố của người dưới 21 tuổi phải ghi rõ tuổi) từ “hai mươi mốt” được thay bằng “mười tám”.


(2) Điều này áp dụng liên quan đến các tuyên bố dùng làm chứng cứ vào hoặc sau ngày được ấn định.


(3) Dẫn chiếu tại khoản (2) đến ngày được ấn định là ngày được ấn định vì mục đích của điều này theo lệnh của Bộ trưởng Ngoại giao.

Đền bù cho các thẩm phán và thư kí của thẩm phán.


70. (1) Tại điều 53 Luật các Thẩm phán của Hoà bình 1979 (Đền bù cho các thẩm phán và thư kí của thẩm phán) các khoản sau được thêm vào sau khoản (1)-


“(1A) Trong phạm vi trách nhiệm được đề cập tại khoản (1) nói trên liên quan đến các vấn đề hình sự, khoản đó phải có hiệu lực như là-


(a) từ “có thể” được thay bằng “phải”, và 


(b) các từ sau đoạn (c) được thay bằng “trừ khi chứng minh được là, liên quan đến các vấn đề làm phát sinh các thủ tục tố tụng hoặc cam kết, người này hành động với ý đồ xấu”.”


(2) Điều này áp dụng liên quan đến những gì được làm hoặc huỷ bỏ vào hoặc sau ngày ấn định.


(3) Dẫn chiếu tại khoản (2) đến ngày được ấn định là ngày được ấn định vì mục đích của điều này theo lệnh của Bộ trưởng Ngoại giao.

Ý nghĩa của giai đoạn sơ bộ của tố tụng hình sự.


71. – (1) Điều 22 của Luật Truy tố Tội phạm 1985 (quyền của Bộ trưởng Ngoại giao ấn định thời hạn liên quan đến các giai đoạn sơ bộ của tố tụng hình sự) được sửa đổi như đề cập tại khoản (2) và (3).


(2) Tại khoản (11) quy định sau thay cho định nghĩa “giai đoạn sơ bộ”-


“giai đoạn sơ bộ”, liên quan đến bất kì tiến trình tố tụng nào, không bao gồm bất kì giai đoạn nào sau khi bắt đầu xét xử (trong phạm vi ý nghĩa của các khoản (11A) và (11B) dưới đây);”.


(3) Các khoản sau được thêm vào sau khoản (11)-


“(11A) Vì mục đích của điều này, việc bắt đầu xét xử dựa trên cáo trạng xảy ra khi một bồi thẩm viên tuyên thệ để xem xét vấn đề có tội hoặc sự phù hợp của nhận tội hoặc, nếu toà án chấp nhận lời nhận tội trước khi bồi thẩm viên tuyên thệ, khi lời thú nhận đó được chấp nhận; nhưng điều này phải tuân theo điều 8 của Luật Tư pháp Hình sự 1987 và điều 30 của Luật Điều tra và Tố tụng Hình sự 1996 (chuẩn bị xét xử).


(11B) Vì mục đích của điều này, việc bắt đầu xét xử rút gọn xảy ra-


(a) khi toà án bắt đầu xem xét chứng cứ cho việc truy tố tại phiên xét xử hoặc xem xét liệu có thực hành quyền theo điều 37(3) của Luật Sức khoẻ tâm thần 1983 (quyền ra lệnh đưa vào bệnh viện mà không kết án bị can), hoặc


(b) nếu toà án chấp nhận lời thú tội mà không tiến hành tố tụng như đề cập ở trên, khi lời thú nhận đó được chấp nhận.”


(4) Quy chế Truy tố Tội phạm (Thời hạn Tạm giam) 1987 được sửa đổi như sau, nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền sửa đổi các quy định khác hoặc huỷ bỏ các quy định được sửa đổi-


(a) tại quy tắc 2 (giải thích) đoạn (3) được thay bằng-


“(3) Trong Quy chế này bất kì dẫn chiếu nào đến việc bắt đầu xét xử phải được giải thích phù hợp với điều 22 (11A) và (11B) của Luật 1985.”;


(b) tại quy tắc 4 (thời hạn tạm giam tại toà án cảnh sát) tại đoạn (2) và (3) từ “bắt đầu tiến trình” được thay bằng “bắt đầu”;


(c) trong quy tắc 5 (thời hạn tạm giam tại Toà án Hoàng gia) từ “quyết định truy tố người này” tại các đoạn (3)(a) và (6)(a) và (b), và từ “quyết định truy tố bị can” tại đoạn (5), được thay bằng “bắt đầu việc xét xử”;


(d) quy tắc 5(7) (khi xảy ra quyết định truy tố) bị huỷ bỏ.


(5) Điều này áp dụng liên quan đến-


(a) bất kì thời hạn nào bắt đầu tính từ hoặc sau ngày ấn định, và


(b) bất kì thời hạn nào đã bắt đầu được tính và chưa hết hạn trước ngày đó, trừ khi thời hạn đó không áp dụng liên quan đến các thủ tục tố tụng đối với một tội mà bị can đã bị truy tố tại Toà án Hoàng gia trước ngày đó.


(6) Dẫn chiếu tại khoản (5) đến ngày được ấn định là ngày được ấn định vì mục đích của điều này theo lệnh của Bộ trưởng Ngoại giao.

Lừa đảo.


72. Phụ lục 3 (sửa đổi các quy định liên quan đến lừa đảo phức tạp hoặc nghiêm trọng) có hiệu lực.

Sửa đổi Luật Tố tụng Hình sự (Scotland) 1995.


73. – (1) Luật Tố tụng Hình sự (Scotland) 1995 được sửa đổi như sau.


(2) Tại điều 27 (vi phạm các điều kiện bảo lãnh: tội phạm) khoản sau được thêm vào sau khoản (4)-


“(4A) Thực tế là tội phạm tiếp theo đã được thực hiện trong khi bị can được bảo lãnh phải, trừ khi có khiếu nại-


(a) trong trường hợp tố tụng dựa trên cáo trạng, bằng việc ra thông báo phản đối sơ bộ theo đoạn (b) của điều 72(1) của Luật này hoặc theo đoạn đó như được áp dụng bởi điều 71(2) của Luật này; hoặc


(b) trong tố tụng rút gọn, bằng phản đối sơ bộ trước khi lời thú nhận của người này được ghi âm, được cho là đã được chấp nhận.”.


(3) Tại khoản (1) của điều 65 (ngăn ngừa việc trì hoãn xét xử), các từ từ “phải được giải quyết ngay” đến hết khoản đó được thay thế bởi-


“(a) phải được giải quyết ngay lập tức bất kì cáo trạng nào truy tố tội phạm này; và


(b) không được tiến hành các thủ tục chống lại  cáo trạng truy tố tội phạm này vào bất kì thời điểm nào”.


(4) Tại Phụ lục 9 (chứng chỉ làm bằng chứng cho các vấn đề sự vụ nhất định), tại đề mục liên quan đến Luật Quản Lý Hành Chính An Ninh  Xã hội 1992, từ “Điều 114(4)” tại cột 1 được thay bằng “Điều 112(1)”.

Ngoại phạm.


74. – (1) Điều 11 của Luật Tư pháp Hình sự 1967 (thông báo ngoại phạm) hết hiệu lực, nhưng phải tuân theo các quy định sau của điều này.


(2) Khoản (1) không ảnh hưởng đến việc áp dụng điều 11 của Luật Tư pháp Hình sự 1967 đối với các thủ tục tố tụng trước toà án quân sự theo điều 12 của Luật đó.


(3) Dẫn chiếu tại điều 12 của Luật Tư pháp Hình sự 1967 đến điều 11 như khi nó áp dụng đối với các thủ tục dựa trên cáo trạng phải được giải thích như là dẫn chiếu đến nó như là nó sẽ áp dụng đối với các thủ tục tố tụng dựa trên cáo trạng ngoài khoản (1) của điều này.


(4) Tại điều 9(6) của Luật Tư pháp Hình sự 1987 (tiết lộ trong các vụ án liên quan đến lừa đảo) tại đoạn (a) các từ “điều 11 của Luật Tư pháp Hình sự 1967” được thay thế bằng “điều 5(7) của Luật Điều tra và Tố tụng Hình sự 1996”.


(5) Điều này áp dụng liên quan đến các tội phạm bị cáo buộc mà việc điều tra hình sự, trong phạm vi ý nghĩa của điều 1(4), chưa bắt đầu trước ngày được ấn định theo điều (5).

Quy định chung

Thời điểm xảy ra tội phạm bị cáo buộc.


75. – (1) Khoản (2) áp dụng vì mục đích của các điều 52(3) và 54(7).


(2) Khi một tội phạm bị cáo buộc là đã được thực hiện trong khoảng thời gian nhiều hơn một ngày, hoặc vào thời điểm nào đó trong khoảng thời gian nhiều hơn một ngày, nó phải bị cáo buộc là đã được thực hiện vào ngày cuối cùng trong khoảng thời gian đó.


(3) Khoản (2) áp dụng vì mục đích của điều 61(1) như là các từ “bị cáo buộc là” (trong mỗi vị trí) bị huỷ bỏ.

Thẩm quyền của toà án cảnh sát.


76. Tại điều 148(2) của Luật Toà án Cảnh sát 1980 (quyền của toà án hành động khi cơ quan khác có thể hành động) dẫn chiếu tại Luật đó bao gồm dẫn chiếu đến Luật này.

Lệnh và quy định.


77. – (1) Điều này liên quan đến quyền của Bộ trưởng Ngoại giao ban hành lệnh hoặc quy định theo Luật này.


(2) Quyền ra lệnh hoặc quy định có thể được thực hiện theo cách khác liên quan đến các lĩnh vực khác hoặc liên quan đến các vụ án khác hoặc sự thể hiện khác của vụ án.


(3) Lệnh hoặc quy định có thể bao gồm các quy định chuyển tiếp, quy định hệ quả,quy định phụ, quy định bổ sung mà Bộ trưởng Ngoại giao thấy cần thiết hoặc thiết thực.


(4) Quyền đưa ra mệnh lệnh hoặc quy định có thể được thực hiện bằng công cụ văn kiện quy phạm.


(5) Không lệnh nào theo điều 25 có hiệu lực trừ khi được phê chuẩn bởi nghị quyết của một Viện của Quốc hội.


(6) Công cụ văn bản quy phạm bao gồm-


(a) một lệnh theo điều 78, hoặc


(b) các quy định, có thể bị bãi bỏ căn cứ vào nghị quyết của một Viện của Quốc hội.

Áp dụng đối với quân đội.


78. – (1) Theo khoản (2) và theo điều 74(2) và (3), Luật này không áp dụng cho-


(a) tố tụng trước toà án quân sự tiến hành theo Luật Quân đội 1955, Luật Không lực 1955 hoặc Luật Kỷ luật Hải quân 1957;


(b) tố tụng trước Toà án Dân sự Lâm thời;


(c) hoạt động điều tra được tiến hành nhằm làm rõ liệu một người có bị cáo buộc về một tội theo bất kì Luật nào nói trên hoặc liệu người bị cáo buộc về tội đó có tội hay không.


(2) Bộ trưởng Ngoại giao có thể ra lệnh-


(a) ban hành, liên quan đến bất kì thủ tục tố tụng nào thuộc phạm vi khoản (3), quy định tương đương với các quy định có trong hoặc được làm theo Phần I, tuân theo những sửa đổi như vậy nếu thấy phù hợp và ghi rõ trong lệnh;


(b) ban hành, liên quan đến bất kì hoạt động điều tra nào thuộc phạm vi khoản (4), quy định tương đương với các quy định có trong hoặc được làm theo Phần II, tuân theo những sửa đổi như vậy nếu thấy phù hợp và ghi rõ trong lệnh.


(3) Thủ tục tố tụng thuộc phạm vi khoản này là-


(a) tố tụng trước toà án quân sự được tiến hành theo Luật Quân đội 1955;


(b) tố tụng trước toà án quân sự được tiến hành theo Luật Không lực 1955;


(c) tố tụng trước toà án quân sự được tiến hành theo Luật Kỷ luật Hải quân 1957;


(b) tố tụng trước Toà án Dân sự Lâm thời.


(4) Hoạt động điều tra thuộc phạm vi khoản này nếu được tiến hành nhằm làm rõ liệu một người có bị cáo buộc về một tội theo bất kì Luật nào nói trên hoặc liệu người bị cáo buộc về tội đó có tội hay không.


(5) Một lệnh theo điều này có thể ban hành quy định theo cách thức Bộ trưởng Ngoại giao thấy phù hợp, và có thể áp dụng tuỳ từng trường hợp đối với bất kì quy định nào liên quan theo những sửa đổi như vậy nếu người này thấy phù hợp và chỉ rõ trong lệnh.


(6) Không ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của điều 77(3), lệnh theo điều này có thể bao gồm quy định-


(a) huỷ bỏ điều 11 của Luật Tư pháp Hình sự 1967 (ngoại phạm) như là nó áp dụng đối với tố tụng trước toà án quân sự;


(b) sửa đổi hoặc huỷ bỏ bất kì quy định nào của điều 12 của Luật đó hoặc của điều 74 nói trên.

Phạm vi áp dụng.


79. – (1) Luật này không áp dụng cho Scotland, trừ-


(a) các điều 37, 38, 41, 42, 59, 60, 61(3), 63, 72, 73, 74(2) và (3) và 78, điều này và điều 81;


(b) các đoạn 6 và 7 của Phụ lục 3, và đoạn 8 của Phụ lục đó trong phạm vi liên quan đến các đoạn 6 và 7;


(c) đoạn 5 của Phụ lục 5;


(d) đoạn 12 của Phụ lục 5 trong phạm vi liên quan đến các quy định sửa đổi điều 11 của Luật Tư pháp Hình sự 1987.


(2) Điều 73 chỉ áp dụng đối với Scotland.


(3) Các phần III và IV và các điều 44, 47, 65, 67, 68 và 71 không áp dụng cho Bắc Ai-len.


(4) Khi áp dụng cho Bắc Ai-len, Luật này có hiệu lực theo những sửa đổi đề ra trong Phụ lục 4.


(5) Điều 74(2) và (3) áp dụng đối với bất kì nơi nào tiến hành tố tụng trước toà án quân sự.


(6) Điều 78 áp dụng như sau-


(a) trong phạm vi liên quan đến tố tụng, nó áp dụng ở  bất kì nơi nào diễn ra thủ tục tố tụng đó;


(b) trong phạm vi liên quan đến các hoạt động điều tra, nó áp dụng cho bất kì nơi nào tiến hành các hoạt động điều tra đó.

Huỷ bỏ.


80. Các quy định đề cập trong Phụ lục 5 bị huỷ bỏ (hoặc vô hiệu) trong phạm vi quy định tại cột 3, nhưng theo bất kì quy định nào của Phụ lục đó.

Viện dẫn.


81. Luật này có thể được viện dẫn là Luật Điều tra và Tố tụng Hình sự 1996.

PHẦN PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

XÉT HỎI SƠ BỘ TẠI TOÀ ÁN CẢNH SÁT

PHẦN I

LUẬT TOÀ ÁN CẢNH SÁT 1980

[Sửa đổi Luật Toà án Cảnh sát 1980

...]

PHẦN II

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

[Sửa đổi, bổ sung một số luật:

1. Luật sửa đổi Luật Hình sự 1867

2. Luật Chứng cứ Sổ sách Ngân hàng 1879

3. Luật Hành chính Tư pháp (Các quy định khác) 1933

4. Luật Tư pháp Hình sự 1948

5. Luật Trộm cắp 1968

6. Luật Trẻ em và Vị thành niên 1969

7. Luật Tư pháp Hình sự 1972

8. Luật các Tội phạm Tình dục (Sửa đổi) 1976

9. Luật Chứng cứ Hình sự và Cảnh sát 1984

10. Luật Tư pháp Hình sự 1988

11. Luật các Tội xâm phạm trật tự Giao thông Đường bộ 1988

…]

  PHẦN III

THI HÀNH

…

PHỤ LỤC 2

TUYÊN BỐ VÀ GHI CHÉP

Tuyên bố

1. – (1) Tiểu đoạn (2) áp dụng nếu-


(a) một tuyên bố bằng văn bản được chấp nhận là chứng cứ trong tố tụng trước toà án cảnh sát điều tra một tội phạm với tư cách thẩm phán điều tra,


(b) theo các thủ tục này một người bị đưa ra xét xử,


(c) vì mục đích của điều 5A của Luật Toà án Cảnh sát 1980 tuyên bố phù hợp với điều 5B của Luật đó trước khi đưa ra xét xử tại toà án cấp cao hơn,


(d) tuyên bố phải do thẩm phán tại Toà án Cảnh sát
 ký, và


(e) tiểu đoạn (3) không loại trừ việc áp dụng của tiểu đoạn (2).


(2) Khi tiểu đoạn này áp dụng, tuyên bố có thể không cần thêm bằng chứng được đọc như là chứng cứ tại phiên xét xử bị can, cho dù là vì tội phạm mà người này bị đưa ra xét xử hoặc vì bất kì tội phạm nào khác phát sinh từ cùng một hành vi hoặc một tập hợp các hành vi.


(3) Tiểu đoạn (2) không áp dụng nếu-


(a) chứng minh được là tuyên bố không được thẩm phán có thẩm quyền ký, 


(b) toà án xét xử ra lệnh không áp dụng tiểu đoạn (2), hoặc


(c) một bên trong tố tụng phản đối việc áp dụng tiểu đoạn (2).


(4) Nếu một bên trong tố tụng phản đối việc áp dụng tiểu đoạn (2), toà án xét xử có thể ra lệnh là việc phản đối không có hiệu lực nếu toà án thấy rằng công lý đòi hỏi phải ra lệnh như vậy.

Ghi chép


2. (1) Tiểu đoạn (2) áp dụng nếu-


(a) căn cứ vào điều 79A của Luật Toà án Cảnh sát 1980 (lệnh triệu tập hoặc lệnh thu thập chứng cứ dưới dạng ghi chép v.v…) một người có chứng cứ được thu thập dưới dạng ghi chép vì mục đích của các thủ tục tố tụng trước toà án cảnh sát điều tra một tội phạm với tư cách thẩm phán điều tra,


(b) ghi chép được chấp nhận là chứng cứ trong các thủ tục tố tụng này,


(c) theo các thủ tục tố tụng này một người bị đưa ra xét xử,


(d) vì mục đích của điều 5A của Luật Toà án Cảnh sát 1980 tuyên bố phù hợp với điều 5B của Luật đó trước khi đưa ra xét xử tại toà án cấp cao hơn,


(e) tuyên bố phải do thẩm phán có thẩm quyền ký, và


(f) tiểu đoạn (3) không loại trừ việc áp dụng của tiểu đoạn (2).


(2) Khi tiểu đoạn này áp dụng, ghi chép có thể không cần thêm bằng chứng được đọc là chứng cứ tại phiên xét xử bị can, cho dù là vì tội phạm mà người này bị đưa ra xét xử hoặc vì bất kì tội phạm nào khác phát sinh từ cùng một hành vi hoặc một tập hợp các hành vi.


(3) Tiểu đoạn (2) không áp dụng nếu-


(a) chứng minh được là ghi chép không được thẩm phán có thẩm quyền ký, 


(b) toà án xét xử ra lệnh không áp dụng tiểu đoạn (2), hoặc


(c) một bên trong tố tụng phản đối việc áp dụng tiểu đoạn (2).


(4) Nếu một bên trong tố tụng phản đối việc áp dụng tiểu đoạn (2), toà án xét xử có thể ra lệnh là việc phản đối không có hiệu lực nếu toà án thấy rằng công lý đòi hỏi phải ra lệnh như vậy.


3. – (1) Thẩm phán ký giấy chứng nhận cho một hoặc nhiều hơn các tuyên bố hoặc ghi chép phải được coi là vì mục đích của các đoạn 1 và 2 ký vào tuyên bố hoặc ghi chép hoặc (nếu xảy ra) một trong số chúng.


(2) Vì mục đích này-


(a) tuyên bố liên quan là tuyên bố bằng văn bản của một người vì mục đích của các thủ tục tố tụng trước toà án cảnh sát điều tra tội phạm với tư cách thẩm phán điều tra;


(b) ghi chép liên quan là ghi chép được làm theo điều 97A của Luật Toà án Cảnh sát 1980 vì mục đích của từng giai đoạn tố tụng.

Thời hạn phản đối


4. Không ảnh hưởng đến điều 84 của Luật Toà án Tối cao 1981 (các nguyên tắc của toà án) quyền ban hành các nguyên tắc theo điều đó bao gồm quyền ban hành quy định-


(a) yêu cầu việc phản đối theo đoạn 1(3)(c) hoặc 2(3)(c) được thực hiện trong thời hạn do các nguyên tắc quy định;


(b) cho phép toà án xét xử tuỳ ý cho phép việc phản đối được thực hiện ngoài phạm vi thời hạn như vậy.

Xét xử lại


5. Tại Phụ lục 2 của Luật Kháng cáo Hình sự 1968 (thủ tục và các quy định khác áp dụng dựa trên lệnh xét xử lại) tại đoạn 1 các từ từ “điều 13(3)” đến “trước phiên xét xử ban đầu” được thay bằng “các đoạn 1 và 2 của Phụ lục 2 của Luật Điều tra và Tố tụng Hình sự 1996 (sử dụng các tuyên bố và ghi chép bằng văn bản) không áp dụng đối với bất kì tuyên bố hoặc ghi chép bằng văn bản nào được đọc là chứng cứ tại phiên xét xử ban đầu”.

Huỷ bỏ


6. – (1) Điều 13(3) của Luật Tư pháp Hình sự 1925 (liên quan đến các ghi chép tiến hành trước thẩm phán điều tra và được thay thế bởi đoạn 2 nói trên) bị huỷ bỏ.


(2) Điều 7 của Luật Tư pháp Hình sự 1967 (được thay thế bởi đoạn 3 nói trên) bị huỷ bỏ.

Thi hành


7. Phụ lục này có hiệu lực theo lệnh của Bộ trưởng Ngoại giao.

PHỤ LỤC III

LỪA ĐẢO

[Sửa đổi Luật Tư pháp Hình sự 1987

…]

PHỤ LỤC IV

CẢI TIẾN ÁP DỤNG CHO BẮC AI-LEN

…

PHỤ LỤC V

HUỶ BỎ

…

� Summary trial: Thẩm phỏn điều tra xột xử  một tội ớt nghiờm trọng tại Toà ỏn Cảnh sỏt.


� Crown Court: Toà ỏn Hoàng gia, phõn biệt với toà ỏn cảnh sỏt (Magistrate Court).


� Code of practice: Quy tắc, quy chế.


� Preparatory hearing: chuẩn bị cho việc đưa vụ ỏn ra xột xử chớnh thức.


� form: hình thức, cách thức trình bày.


� Pretrial hearing.


� Recordable offence. 


� The Isle of Man.


� Commital proceedings:


� Justice of the Peace
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